BỔ SUNG TUẦN 12
SINH HOẠT LỚP – HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
*Ưu điểm:
- Hầu hết các em ngoan, tích cực, giữ gìn tốt nền nếp vệ sinh lớp học, vệ sinh trường
- Tổ chức học cũ ôn mới cho học sinh. Đã phân tách đối tượng ôn luyện vào các buổi chiều trong tuần
- Học sinh tích cực tham gia cuộc thi Violympic
- HS tích cực tham gia luyện chữ đẹp. 
- Các em học sinh tham gia thi “Nét chữ đẹp” cấp trường
- Duy trì tốt nề nếp vệ sinh, hát đầu giờ, truy bài...
- Một số bạn tích cực, sôi nổi trong học tập: Như Hoa; Đức Hảo; Phương Thanh; Nguyễn Bảo
- Thực hiện tốt các nền nếp của trường, lớp.
*Tồn tại:
- Do thời tiết lạnh nên các bạn học sinh dễ bị ốm. Việc chuyên cần chưa đảm bảo. Trong tuần có 4 lượt nghỉ: Như Hoa; Đinh Chi, Thiên Ân, Tuấn Phong












TUẦN 13
Thứ Hai ngày 1 tháng 12 năm 2025
Hoạt động trải nghiệm
Sinh hoạt dưới cờ: HƯỞNG ỨNG HOẠT ĐỘNG GIỮ GÌN “TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG EM”
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: 
- Nhận biết được những nét truyền thống quê ern.
- Thực hiện được một số việc làm phù hợp để chia sẻ với những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống và hoạt động cộng đồng.
- Tham gia tích cực vào một số hđộng hướng đến cộng đồng do nhà trường tổ chức.
2. Năng lực:
*Năng lực chung: 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thể hiện thông qua việc hợp tác với bạn để xây dựng kế hoạch giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn và những hoạt động khác của chủ đề.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
*Năng lực riêng:
- Năng lực thích ứng với cuộc sống: Xác định được các trường hợp khó khăn trong cuộc sống và có ứng xử phù hợp
- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch giúp đỡ bạn gặp khó khăn.
3. Phẩm chất: 
- Nhân dủ, trách nhiệm: Yêu thương con người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
-Trang phục: áo trắng, đến sớm để ổn định nề nếp HS
2. Học sinh
- Ghế ngồi, mặc đồng phục chỉnh tề, ngay ngắn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1: Tổ chức cho HS tham gia SHDC theo chủ đề (25-30 phút)
- GV tổ chức cho HS tập kết dưới sân trường, xếp hàng đúng vị trí được phân công,… ổn định lớp, kiểm tra trang phục, ghế ngồi.
- GV bao quát lớp, hướng dẫn, nhắc nhở HS tham gia các hoạt động chung của nhà trường.
- GV tổ chức cho HS vệ sinh vị trí ngồi của mình, xếp hàng trật tự về lớp, cất ghế ngồi đúng quy định.
2. Hoạt động 2: Học sinh chia sẻ cảm nhận về chủ đề tham gia (5 phút)
- GV tổ chức cho HS chia sẻ cảm nhận của mình sau khi tham gia hoạt động của đề 
(GV đặt một vài câu hỏi có liên quan đến chủ đề, tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp)
- GV nhận xét, tuyên dương và động viên HS để các em tích cực thể hiện tình yêu mến với mái trường, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau,…
- GV nhắc nhở HS chuẩn bị cho các hoạt động của chủ đề tuần sau
	
- HS theo hướng dẫn của GV tập kết đúng vị trí của lớp mình, xếp hàng ngay ngắn, chỉnh đốn trang phục, tác phong.
- HS tích cực tham gia các hoạt động SHDC chung của nhà trường.
- HS vệ sinh chỗ ngồi, xếp hàng về lớp, cất ghế đúng quy định.



- HS chia sẻ cảm nhận của mình về chủ đề


- HS lắng nghe


- HS nhận nhiệm vụ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Tiếng Việt
Đọc: RỒNG RẮN LÊN MÂY
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Về kiến thức, kĩ năng: 
- Đọc đúng, rõ ràng bài đọc Rồng rắn lên mây; tốc độ đọc khoảng 50-55 tiếng/ phút; phát âm đúng các tiếng dễ đọc sai, dễ lẫn do ảnh hưởng của địa phương (rồng rắn, vòng vèo, núc nác, khúc đầu, khúc giữa, khúc đuôi,….). Nghỉ hơi đúng theo dấu câu và theo nghĩa ở câu dài.
- Nêu được ý hiểu về nghĩa của 1 số từ ngữ (cây núc nác, vòng vèo, cản,…). 
- Hiểu nội dung bài: Giới thiệu vể trò chơi dân gian rồng rắn lên mây, cách chơi và ý nghĩa của trò chơi dân gian này - giáo dục tinh thần đoàn kết, tập thể, ý thức trách nhiệm cá nhân.
2. Về năng lực:
a) Phát triển năng lực chung: tự chủ - tự học, giao tiếp - hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo.
b) Phát triển các năng lực đặc thù
- Năng lực ngôn ngữ: Nói được câu có chứa 1 từ vừa hiểu nghĩa. Biết nói theo mẫu câu nếu…thì… và đặt câu nói về trò chơi yêu thích.
- Năng lực văn học: Nhận biết được đặc điểm VB thông tin (mục đích chính là cung cấp thông tin). Bày tỏ yêu thích đối với một số từ ngữ, hình ảnh đẹp. 
3. Về phẩm chất: Phát triển phẩm chất: 
- Yêu nước: Bồi dưỡng tình yêu quê hương, yêu các trò chơi tuổi thơ.
- Nhân ái: Có niềm vui khi được chơi các trò chơi, đồ chơi phù hợp với lứa tuổi.
- Chăm chỉ: chăm học.
- Trách nhiệm: Có tinh thần hợp tác, khả năng làm việc nhóm, ý thức tập thể và trách nhiệm cá nhân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. GV:
- Laptop; máy chiếu; clip, slide tranh ảnh minh họa trong bài, ...
- Phiếu thảo luận nhóm.
2. HS:  
- SGK, VBT.



III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Tiết 1
1. Khởi động (8p)
· Mục tiêu: Giúp HS ôn lại bài cũ, đồng 
thời huy động vốn hiểu biết, trải nghiệm, cảm xúc để tiếp nhận bài đọc mới.
* Kiểm tra bài cũ
- GV yêu cầu HS đọc lại một đoạn trong bài Tớ là lê-gô và nêu nội dung của đoạn vừa đọc (hoặc nêu một vài chi tiết thú vị trong bài đọc).
- Nhận xét, tuyên dương. 
* Khởi động 
- GV chiếu tranh minh họa bài đọc hoặc clip và hỏi: 
+ Các bạn trong tranh đang chơi trò chơi gì? 


+ Em biết gì về trò chơi này? 
- GV giới thiệu kết nối vào bài đọc: Các em vừa chia sẻ hiểu biết về trò chơi rồng rắn lên mây. Qua bài đọc hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu kĩ hơn vể cách chơi và ý nghĩa của chơi trò chơi này nhé!
- GV ghi bảng tên bài.
2. Khám phá kiến thức
· Mục tiêu: Giúp HS đọc thành tiếng
trôi chảy toàn bài và hiểu nội dung bài đọc
HĐ1: Đọc văn bản (25 -27p)
a. GV đọc mẫu.
- GV đọc mẫu toàn bài đọc. Chú ý ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ.
b. HS luyện đọc từng đoạn, kết hợp đọc từ khó và giải nghĩa từ.
- GV hỏi: Bài đọc gồm mấy đoạn?





- HDHS đọc nối tiếp từng khổ đoạn (lần 1)

- GV mời HS nêu một số từ khó phát âm do ảnh hưởng của địa phương.

- GV viết bảng từ khó mà HS nêu và tổ chức cho HS luyện đọc.
- HDHS đọc nối tiếp từng đoạn (lần 2)

- GV hỏi: Trong bài đọc có từ ngữ nào em em chưa hiểu nghĩa?
(GV giúp HS hiểu nghĩa nếu HS còn lúng túng).


- GV giới thiệu thêm 1 số từ khó và cùng HS giải thích như vòng vèo, khúc đầu, khúc đuôi.




· GV mở rộng: Em hãy đặt 1 câu có từ 
vòng vèo.

- GV hướng dẫn HS đọc câu dài.




- GV nhận xét, tuyên dương.
c. HS luyện đọc trong nhóm
- Tổ chức cho HS luyện đọc theo nhóm 3.

- Tổ chức cho HS thi đọc nối tiếp từng đoạn giữa các nhóm.
- GV giúp đỡ HS trong các nhóm gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS đọc tiến bộ.
- GV và HS nhận xét phần thi đọc của các nhóm
- GV mời 1 HS đọc toàn bộ bài đọc.
- GV đánh giá, biểu dương.
d. Đọc toàn bài
- GV cho HS tự luyện đọc toàn bộ bài đọc.
- GV gọi 2, 3 HS đọc toàn bộ bài.
- GV giúp đỡ HS gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS đọc tiến bộ. 
Chuyển giao nhiệm vụ học tập sang tiết 2
Tiết 2
HĐ2: Đọc hiểu (15p)
- Gọi HS đọc các câu hỏi.
- GV phát phiếu, tổ chức cho HS thảo luận nhóm bốn và hoàn thành các câu trả lời vào phiếu thảo luận nhóm.
- GV quan sát, hỗ trợ các nhóm gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
















- Tổ chức cho HS chia sẻ kết quả từng câu.

- GV chốt kết quả phiếu trên màn hình.
- GV nhận xét, tuyên dương ý thức làm việc nhóm.
· Liên hệ, mở rộng:
- GV nói với HS là người ta có thể có vài luật chơi trò chơi rồng rắn lên mây khác nhau. 
- GV yêu cầu HS: Hãy nói về luật chơi khác mà em biết.




- GV hỏi HS: Em thích luật chơi nào nhất? Vì sao? 
- GV nhận xét: Qua bài đọc này, các em đã biết được cách thức chơi trò chơi rồng rắn lên mây. Các em thấy đây là trò chơi tập thể, mỗi người đều có một vai trò, nhiệm vụ riêng. Trò chơi sẽ thành công nếu ai cũng làm tốt nhiệm vụ của mình. Như vậy, khi chơi hay làm việc trong một tập thể, chúng ta phải ý thức về trách nhiệm cá nhân.
* Lưu ý: Nếu điều kiện, thời gian cho phép, GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi Rồng rắn lên mây.
HĐ3: Luyện đọc lại 
- GV hướng dẫn HS tự luyện đọc cả bài.
+ GV đọc mẫu một lẩn trước lớp. Giọng đọc nhẹ nhàng, phát âm rõ ràng, tốc độ vừa phải. + GV mời một HS đọc to trước lớp cả bài. 
+ Yêu cầu từng HS tự luyện đọc toàn bài.
+ GV giúp đỡ HS gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS tiến bộ.
3. Thực hành, vận dụng (15p)
· Mục tiêu: Giúp HS biết nói những
lời an ủi. Vận dụng vào thực tế cuộc sống.
HĐ4: Luyện tập theo văn bản đọc.
Câu 1. Nói tiếp để hoàn thành câu.
- GV cho  HS đọc câu hỏi 1.
- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm: xem lại đoạn 2 và đoạn 3 để tìm câu trả lời, viết câu trả lời ra giấy nháp. 



- GV yêu cầu 2 – 3 nhóm trình bày kết quả. 








- GV nhận xét, tuyên dương.
Câu 2. Đặt một câu nói về trò chơi em thích. 
- GV cho  HS đọc câu hỏi 2.
- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm bốn: chia sẻ với nhau về các trò chơi các em thường tham gia, và chọn một trò chơi em thích nhất, đặt một câu về trò chơi đó. 

- GV yêu cầu 2 - 3 HS đại diện nhóm lên trình bày kết quả của nhóm. 
- GV lưu ý HS là các em có thể đặt một câu bất kì về một trò chơi em thích. 
- GV khuyến khích HS chia sẻ nhiều suy nghĩ của các em.
4. Củng cố (2-3p) 
Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu ND bài.
- GV mời HS chia sẻ cảm nhận sau bài học.
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
-  Dặn dò HS:
 + Chơi những đồ chơi phù hợp với lứa tuổi.
+ Chuẩn bị cho bài sau.

	





- HS đọc và nói về điều thú vị.




- HS quan sát tranh minh hoạ/xem clip và thảo luận nhóm đôi để trả lời các câu hỏi:
+ Các bạn đang chơi trò chơi Rồng rắn lên mây.
 + Em….
- 2, 3 HS chia sẻ trước lớp.
- HS quan sát và lắng nghe.




- HS mở vở ghi tên bài.





- HS chú ý lắng nghe và đọc thầm theo.


- HS trả lời: Bài đọc gồm 3 đoạn 
+ Đoạn 1: Từ đầu đển với rồng rắn.
+ Đoạn 2: Tiếp theo đến bắt khúc đuôi.
+ Đoạn 3: Còn lại
- 3 HS đọc nối tiếp theo đoạn (1 lượt) và sửa lỗi phát âm.
- HS nêu như rồng rắn, vòng vèo, núc nác, khúc đầu, khúc giữa, khúc đuôi,….
- HS luyện phát âm từ khó (đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh).
- 3 HS đọc nối tiếp (lần 2). HS khác góp ý cách đọc.
- HS nêu từ cần giải nghĩa.
- HS khác giải nghĩa.
VD: 
+ cây núc nác: một loại cây dùng làm thuốc chữa bệnh.
+ cản: ngăn lại, giữ lại.
- HS giải nghĩa theo ý hiểu của mình.
+ vòng vèo: vòng qua vòng lại theo nhiều hướng khác nhau 
+khúc đầu (khúc đuôi): đoạn dầu (hoặc đoạn đuôi).
- 2 – 3 HS đặt câu.
VD: Đường lên núi vòng vèo.
 
- HS luyện đọc thể hiện giọng đọc theo HD.
VD: Nếu thấy nói “có”/ thì rồng rắn/ hỏi xin/ thuốc cho con/ và đồng ý cho thấy bắt khúc đuôi.
- HS cùng GV nhận xét góp ý.

- HS luyện đọc trong nhóm và góp ý cho nhau.
- 2 – 3 nhóm thi đọc. 

- HS nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt nhất.



- 1 HS đọc toàn bộ bài.
- HS chú ý.

- Cả lớp đọc thầm cả bài.
- 2, 3 HS đọc toàn bài/ HS khác theo dõi.
	

- 4 HS đọc nối tiếp 4 câu hỏi.
- HS làm việc nhóm, nhận phiếu, chia sẻ trong nhóm theo các câu hỏi gợi ý, thống nhất phương án và viết kết quả vào phiếu nhóm:

PHIẾU THẢO LUẬN NHÓM
Nhóm số:… 

	Câu hỏi
	Câu trả lời

	Câu 1. Những người chơi làm thành rồng rắn bằng cách nào? 

	Năm, sáu bạn túm áo nhau làm rồng rắn

	Câu 2. Rồng rắn đến gặp thầy thuốc để làm gì? 

	Rồng rắn đến gặp thầy thuốc để xin thuốc cho con.


	Câu 3. Chuyện gì xảy ra nếu khúc đuôi bị thầy bắt?  
	Nếu khúc đuôi bị thầy bắt thì đổi vai làm thầy thuốc

	Câu 4. Nếu bạn khúc giữa bị đứt thì bạn đó phải làm gì? 

	Nếu bạn khúc giữa bị đứt thì bạn đó phải làm đuôi.


- Đại diện một số nhóm báo 
cáo từng câu. Nhóm khác nhận xét, góp ý, bố sung.
· HS chú ý.



· HS chú ý.
· HS chia sẻ trước lớp.
VD: Nếu bạn khúc giữa bị đứt, bạn đó: phải làm khúc đuôi, hoặc phải làm khúc đầu, hoặc phải nghỉ chơi để người khác vào thay,... 
· HS nêu ý kiến cá nhân và giải thích lí do.
· HS chú ý lắng nghe và ghi nhớ.







· HS tham gia trò chơi.




- HS chú ý lắng nghe và đọc thầm theo.
- 1 – 2 HS đọc lại. HS khác đọc thầm theo
- HS đọc lại







- 1 HS đọc câu hỏi.
- HS làm việc nhóm 4. 
+ Một bạn trong nhóm đọc câu còn thiếu, các bạn trong nhóm nói tiếp để thành câu hoàn chỉnh. 
+ Một HS ghi lại câu trả lời trên nháp.
- 2 – 3 nhóm trình bày kết quả.
+ Nếu thầy nói “không” thì rồng rắn đi tiếp; Nếu thầy nói “có” thì rồng rắn hỏi xin thuốc cho con; Nếu bạn khúc đuôi để thấy bắt được thì đổi vai làm thầy thuốc; Nếu bạn khúc giữa để đứt thì đổi vai làm đuôi.
- Các nhóm khác góp ý, bổ sung. 


- Một HS đọc to yêu cầu. Các HS khác đọc thầm theo. 
- Từng HS đặt một câu về trò chơi mà em yêu thích, chia sẻ trong nhóm.
+ VD: Rồng rắn lên mây là trò chơi vui nhộn.
- 2 - 3 HS đại diện nhóm lên trình bày kết quả của nhóm.
- Các HS khác lắng nghe, đặt câu hỏi hoặc nhận xét. 

· HS chia sẻ cảm nhận.


HS lắng nghe và ghi nhớ thực hiệ
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Toán
BÀI 23: PHÉP TRỪ (CÓ NHỚ) SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (Tiết 2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
[bookmark: _Hlk176382144]Sau bài học, HS đạt được:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Ôn Tập, củng cố kiến thức về phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số; đồng thời ôn tập về so sánh và tính toán với đơn vị đo khối lượng ki-lô-gam; vận dụng vào giảo các bài toán thực tế.
- Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải quyết các bài tập có một bước tính trong phạm vi các số và phép tính đã học. 
2. Năng lực 
- Phát triển năng lực chung: Giao tiếp – hợp tác, tự chủ - tự học và giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Phát triển năng lực Toán học: Tự giải quyết vấn đề Toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện và mô hình hóa Toán học.
3. Phẩm chất
- Phát triển phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài
2. HS: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động Mở đầu( 3p)
*Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- GV cho HS hát tập thể. 
- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài mới.
2. Hoạt động  Luyện tập, thực hành(28p)
Mục tiêu: củng cố được kiến thức mới vào các bài tập, “tình huống” cụ thể.
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS làm bài vào vở ô li.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.
? Nêu cách đặt tính và thứ tự tính của phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số.
- Khi trừ có nhớ, con cần lưu ý gì ?
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
(Đáp án đúng: rô-bốt A và C)
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HD HS tóm tắt bằng lời (sơ đồ)
- GV cho HS làm bài vào vở ô li.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.




- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- Lưu ý câu lời giải và đơn vị
Bài 4: >, <, = ?
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS làm bài vào vở
- Tổ chức cho HS chữa bài trên lớp
? Để điền được dấu đúng, ta cần làm thế nào ?
Củng cố: a) Phải tính kết quả PT bên trái trước rồi so sánh
b) Điền dấu luôn (không cần tính) vì 2 PT có cùng số trừ, PT nào có số bị trừ nhỏ hơn thì PT đó nhỏ hơn và ngược lại.
Bài 5:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- Chốt: + 2 PT có cùng số bị trừ, PT nào có số trừ bé hơn thì hiệu (kết quả) sẽ lớn hơn.
+ 2 PT có cùng số trừ, PT nào có số bị trừ lớn hơn thì hiệu (kết quả) sẽ lớn hơn.
3. Vận dụng, trải nghiệm(2p)
*Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài
- Nhắc lại lưu ý khi thực hiện phép trừ có nhớ số có hai chữ số cho số có hai chữ số.
- Nhận xét giờ học.
	


· HS hát tập thể





- 2 HS đọc
- 1-2 HS trả lời.
- HS làm CN vào vở, 4 HS của 4 tổ lên chữa bài, chia sẻ cách làm.

- HS nêu.




- 1,2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện làm bài cá nhân.
- HS chia sẻ trước lớp và giải thích tại sao đúng, tại sao không đúng ?

- 2 HS đọc đề 
- 1-2 HS trả lời.
- HS nêu tóm tắt
- HS tự làm bài cá nhân, 1HS làm trên bảng giải + chia sẻ cách làm.
Đáp án :     Bài giải: 
   Rô-bốt D cân nặng số ki-lô-gam là:
               33 – 16 = 17(kg)
                            Đáp số: 17kg
- Lớp NX, chữa bài (nếu có)
- HS đổi chéo kiểm tra

- 2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS tự làm bài CN vào vở
- 4 HS báo cáo cách làm trước lớp.

- HS nêu, NX





- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện làm trong nhóm đôi, chia sẻ trước lớp

-HS lắng nghe




-HS lắng nghe
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Tự nhiên và xã hội
BÀI 12: THỰC HÀNH MUA BÁN HÀNH HÓA
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học, HS đạt được:	
1. Về kiến thức, kĩ năng:
- Biết cách lựa chọn những hàng hóa cần thiết trong cuộc sống hằng ngày.
- Biết cách mua bán hàng hóa ở những địa điểm khác nhau.
- Thực hành lựa chọn hàng hóa phù hợp vể giá cả và chất lượng (theo tình huống giả định).
2. Về năng lực:
- Năng lực chung: 
+ Tự chủ tự học: tự hoàn thành nhiệm vụ học tập cá nhân 
+ Giao tiếp và hợp tác: chia sẻ, hợp tác cùng các bạn trong hoạt động nhóm.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: vận dụng kiến thức trong các bài toán đã học vào cuộc sống 
     - Năng lực đặc thù (Năng lực khoa học): 
+ Biết chi tiêu hợp lí, thực hành tiết kiệm. Tích hợp Toán học lựa chọn hàng hoá phù hợp về giá cả và chất lượng
+ HS biết cách lựa chọn những hàng hoá cần thiết trong cuộc sống hằng ngày và nói được vai trò, sự cần thiết của chúng đối với con người.
+ HS thực hành mua bán, lựa chọn hàng hóa phục vụ bản thân và gia đình.
3. Về phẩm chất:
- Hình thành và phát triển phẩm chất chăm chỉ và trách nhiệm. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV: 
- Chuẩn bị một số hàng hoá cho hoạt động thực hành của HS (bộ đồ chơi hoặc tranh ảnh, vật thật); thẻ mệnh giá tiền.
- Máy tính, máy chiếu
2. HS: 
- Một số đổ dùng học tập (sách, vở, bút chì, bút màu,...); một số đồ chơi: bộ đồ dùng gia đình (nổi, xoong, chảo, bát, đĩa, thìa, máy xay,..trang phục (áo, mũ, giày, dép,...); thực phẩm (rau, củ cà rốt, cà chua, táo, ổi,...).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	1. HĐ Mở đầu (2-3p)
*Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.
- GV yêu cầu HS:
+ Kể tên một số đồ dùng, thực phẩm, đồ uống cần thiết cho cuộc sống hằng ngày của gia đình mình. 
+ Em và gia đình thường mua bán hàng hóa ở đâu?
- GV căn cứ vào đó để dẫn dắt vào bài.
2. HĐ Thực hành (10-12p)
*Mục tiêu: Củng cố và hoàn thiện những kiến thức, kĩ năng đã khám phá được.
a. Trưng bày, mua bán hàng hóa.
- GV phân chia địa điểm trưng bày hàng hóa cho từng nhóm.
- Hướng dẫn các nhóm trưng bày hàng hóa đã chuẩn bị, phân công người mua, người bán.
- Giáo viên phát mệnh giá tiền, các nhóm nhận được những mệnh giá bằng nhau.
- Tổ chức cho học sinh thực hành mua bán hàng hóa theo tình huống giả định.
- Lưu ý học sinh khi thực hành mua bán cần:
+ Lựa chọn hàng hóa thiết yếu cho cuộc sống hằng ngày.
+ Chú ý giá cả và chất lượng của mỗi loại hàng hóa.
+ Các nhóm tập kết hàng hóa mua được, so sánh với nhóm bạn các loại hàng hóa đã mua về số lượng, loại hàng, mệnh giá tiền,…
=> GV khắc sâu kiến thức: Hoạt động 
mua bán hàng hóa được diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau. Ở mỗi địa điểm đó có cách trưng bày hàng hoá khác nhau và cách mua bán cũng khác nhau. 
a. Thảo luận nhóm
- Sau khi thực hành mua bán, giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận và trả lời các câu hỏi ở BT 1, 2, 3 – VBT – T31.
+ Em đã mua được những hàng hóa nào? Mua ở đâu?
+ Những hàng hóa nào cần thiết cho cho bữa ăn hằng ngày của gia đình em?
+ Nêu sự khác nhau trong cách bảo quản một số hàng hóa.
+ Khi mua hàng hóa em cần lưu ý điều gì? Vì sao?
- GV tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét, bổ sung (nếu có).

· Tổng kết: 
- GV mời học sinh đọc và chia sẻ với bạn lời chốt của Mặt Trời.



- Tổ chức cho HS quan sát hình chốt và nói những nhận xét về hình chốt:
- Hình chốt vẽ ai? 
- Hoa đã nói gì với mẹ?
- Lời nói của Hoa thể hiện điều gì?
3. HĐ Vận dụng, trải nghiệm (2-3p).
*Mục tiêu: HS ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài học.
· Liên hệ bản thân: 
- Em đã bao giờ tự mình mua hàng hóa chưa?
- Khi mua hàng hóa, em đã lựa chọn như thế nào?
- Tại sao phải lựa chọn trước khi mua?

- GV hỏi: Qua bài học hôm nay các em đã biết những gì?
 - GV nhận xét tiết học, biểu dương.
- Nhắc nhở HS: Hãy chia sẻ với bố mẹ hoặc người thân về những điều các em ghi nhớ được khi học cách mua bán hàng hoá.

	



- HS nối tiếp nhau kể



- HS chú ý.




- HS nhận địa điểm trưng bày của nhóm mình.
- HS trưng bày hàng hóa, thực hiện phân công vai trò của từng thành viên trong nhóm.

- HS nhận mệnh giá tiền.

- HS thực hành mua bán theo từng tình huống.






+ Các nhóm tập kết hàng, so sánh,…


- HS lắng nghe và ghi nhớ.





- HS thảo luận trong nhóm về vai trò của mỗi hàng hóa thiết yếu trong cuộc sống hằng ngày; cách lựa chọn hàng hóa và giải thích được vì sao cần lựa chọn khi mua bán hàng hóa.
- HS hoàn thành BT1, 2, 3 – VBT - T31



- Đại diện nhóm chia sẻ trước lớp.
Các nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu cần).


- HS đọc và chia sẻ lời chốt của Mặt Trời:
Khi mua hàng hóa em cần lựa chọn phù hợp về giá cả và chất lượng nhé!
- HS chia sẻ về hình chốt






- HS thực hành liên hệ








- HS nhắc lại nội dung bài học.
- HS chú ý.

- HS ghi nhớ, thực hiện.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _Hlk212749264] 
Hoạt động củng cố
Tiếng Việt
TUẦN 13 (Tiết 1)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Kiến thức, kĩ năng
- Đọc thành tiếng (Đọc kĩ thuật): phát âm đúng các tiếng dễ đọc sai, dễ lẫn 
- Ngắt nghỉ hơi đúng theo nhịp. Hiểu được nội dung bài thơ và trả lời được các câu hỏi.
- Đặt được câu nói về đồ chơi yêu thích
*Năng lực, phẩm chất
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nói, viết được câu nêu đặc điểm
- Có nhận thức về việc cần có bạn bè; rèn kĩ năng hợp tác làm việc nhóm, sự tự tin.
- Quý trọng, có trách nhiệm gìn giữ gìn đồ chơi, biết quý trọng dồ chơi
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
- HS: Vở BT củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn TV 2

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Khởi động: (5 phút)
- GV cho học sinh hát
- GV dẫn vào bài
2. HDHS làm bài tập (25 phút)
* Đọc bài “Búp bê biết khóc”
*GV tổ chức cho HS đọc bài
- Gv đọc mẫu, lưu ý cách đọc
-HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ và luyện đọc từ khó
* GV tổ chức cho HS tìm hiểu bài
-GV gọi HS đọc toàn bài
-GV gọi HS đọc câu hỏi
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi
- GV gọi HS chia sẻ
- GV kết luận
* Đặt câu nói về đồ chơi yêu thích
- Gv: yêu cầu một hs đọc đề
- Gv yêu cầu học sinh làm việc cá nhân
- Gv mời HS chia sẻ trước lớp
- Gv chốt
3. Củng cố, dặn dò: (5 phút)
- YC HS học bài và chuẩn bị bài sau

	
- Học sinh hát




-HS lắng nghe
- HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ và luyện từ khó

-HS đọc bài
-HS đọc yêu cầu
-HS thảo luận theo nhóm đôi
-HS chia sẻ


-HS đọc yêu cầu
-HS làm vào vở
-HS chia sẻ trước lớp
-HS lắng nghe

-HS chia sẻ
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Hoạt động củng cố
Đọc sách thư viện
CÙNG ĐỌC: GÀ CON TRỐN MẸ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Thu hút trẻ đến với việc đọc sách.
- Giới thiệu trẻ làm quen với sách thiếu nhi dành cho HS đầu cấp.
- Cho trẻ tiếp cận hình thành giá trị lớn từ những câu chuyện nhỏ.
II. Đồ dùng dạy học
- Truyện: Gà con trốn mẹ; Tranh các nhân vật trong truyện.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Trước khi đọc (5 phút)
- Gợi ý trao đổi những minh hoạ trên trang bìa.

- Giới thiệu tên truyện: Gà con trốn mẹ
2. Trong khi đọc (17 phút)
- Đọc truyện
- Trò truyện :
? Gà con đã làm gì?
? Gà con đã nhờ chim, chuột, vịt điều gì?
? Khi gặp lại mẹ gà con đã nói gì?
- Đọc cho đến hết
3. Sau khi đọc (5-8 phút)
- Cô vừa đọc truyện gì?
- Trong truyện có những nhân vật nào?
- Gợi ý bày tỏ thái độ với nhân vật và giao việc.
- Đến trò chuyện với HS.
- Liên hệ và giáo dục: Sự cần cù, kiên trì, vươn lên khó khăn

	
* Cả lớp
- Quan sát tranh (trang bìa).
- Nhận biết nhân vật trong truyện – đoán tên truyện.






* Cả lớp
- Nghe + quan sát tranh


* Cả lớp – đôi bạn
- Đi ở học thành tài
- Kể tên nhân vật.
 
- Đôi bạn: Nói cho các bạn nghe mình thích (không thích) nhân vật nào? Vì sao?
- Rút ra bài học.
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Toán
BÀI 22: PHÉP TRỪ (CÓ NHỚ) SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (Tiết 3)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học, HS đạt được:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Ôn tập, củng cố kiến thức về phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số.
 - Ôn tập về so sánh số, hình khối và đơn vị đo dung tích lít; vận dụng vào giảo các bài toán thực tế.
- Phát triển năng lực chung: Giao tiếp – hợp tác, tự chủ - tự học và giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Phát triển năng lực Toán học: Tự giải quyết vấn đề Toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện và mô hình hóa Toán học.
3. Phẩm chất: Phát triển phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài
2. HS: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động Mở đầu( 3p)
*Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú và từng bước làm quen bài học.
- GV đưa ra tình huống: Cô có 15 cái bút chì, số bút mực nhiều hơn số bút chì là 8 cái. Hỏi cô có mấy cai bút mực?
- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài mới.
2. Hoạt động  Luyện tập, thực hành(15p)
* Mục tiêu: Củng cố được kiến thức mới vào các bài tập, “tình huống” cụ thể.
Bài 1: Tính nhẩm
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?


 
? Nêu cách trừ nhẩm hai số tròn chục 
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HD HS tóm tắt bằng lời (sơ đồ)
- GV cho HS làm bài vào vở ô li.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.





- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- Lưu ý câu lời giải và đơn vị
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HDHS thực hiện từng yêu cầu






- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4: - Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?


- GV có thể tổ chức chữa bài bằng trò chơi: Ai nhanh
- GV nhận xét, khen ngợi HS.

3. Vận dụng, trải nghiệm (2p)
*Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài
- Nhắc lại lưu ý khi thực hiện phép trừ có nhớ số có hai chữ số cho số có hai chữ số.
- Nhận xét giờ học.
	


- HS quan sát trực quan để tìm ra câu trả lời.







- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS tính nhẩm và điền kết quả vào SGK. 
- Một số HS nêu cách trừ nhẩm
- HS nêu


- 2 HS đọc đề 
- 1-2 HS trả lời.
- HS nêu tóm tắt
- HS tự làm bài cá nhân, 1HS làm trên bảng giải + chia sẻ cách làm.
Đáp án :     Bài giải: 
   Bình xăng của ô tô còn lại số lít xăng là:
               42 – 15 = 27(l)
                            Đáp số: 27l xăng
- Lớp NX, chữa bài (nếu có)
- HS đổi chéo kiểm tra

- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS làm việc cá nhân, hợp tác nhóm đôi thóng nhất kết quả.
- Đáp án: a) Rô-bốt có thân dạng khối lập phương có kết quả bằng 18 (46- 28 =18)
b) Rô-bốt có thân dạng khối hộp chữ nhật có kết quả lớn nhất (37)
- HS chia sẻ trước lớp.


- HS đọc YC
- 1-2 HS trả lời.
- HS làm bài cá nhân vào sách, nối áo với quần cho phù hợp
- Báo cáo: 2 HS lên bảng nối, NX
 HS đổi chéo vở kiểm tra.
- HS lắng nghe.

· Lắng nghe 
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Sau bài học, HS đạt được
1. Về kiến thức, kĩ năng:
- Biết viết chữ viết hoa M cỡ vừa và cỡ nhỏ;
- Biết viết câu ứng dụng: Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
2. Về năng lực:
a) Phát triển năng lực chung: tự chủ - tự học, giao tiếp - hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo.
b) Phát triển các năng lực đặc thù:
- Phát triển năng lực ngôn ngữ: HS nêu được cấu tạo, quy trình viết chữ hoa M.  Nêu được cách nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng, nêu được khoảng cách giữa các con chữ, cánh đánh dấu thanh…. Vận dụng viết đúng kĩ thuật.
- Phát triển năng lực văn học: Cảm nhận được cái hay về từ ngữ và hiểu được ý nghĩa câu ứng dụng.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ (chăm học).
- Trách nhiệm (Có ý thức viết bài cẩn thận, sạch sẽ và thẩm mỹ khi viết chữ.) 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV: + Máy tính, máy chiếu.
       + Mẫu chữ hoa M và câu ứng dụng.
2. HS: Vở Tập viết 2, tập một; bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (3p)
· Mục tiêu: Vừa ôn lại kiến thức cũ vừa kết nối sang bài học mới. 
- GV yêu cầu HS nhắc lại các chữ hoa đã học.
- GV tổ chức cho HS nghe/hát theo lời bài hát “Chữ đẹp mà nết càng ngoan”.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Trong tiết tập viết hôm nay, các em sẽ học cách viết chữ hoa M và viết câu ứng dụng Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
2. Khám phá kiến thức (15p)
· Mục tiêu: Giúp HS nắm được kĩ 
thuật viết chữ hoa M và câu ứng dụng.
HĐ1. Hướng dẫn viết chữ hoa.
- GV giới thiệu mẫu chữ viết hoa M.
· GV hướng dẫn HS quan sát chữ viết 
hoa M nêu độ cao, độ rộng, các nét và quy trình viết chữ viết hoa M.
[image: ]
- GV giới thiệu cách viết trên chữ mẫu.
- GV viết mẫu trên bảng lớp (lần 1). Sau đó cho HS quan sát cách viết chữ viết hoa H trên màn hình (nếu có).
- GV viết mẫu trên bảng lớp (lần 2) kết hợp nêu quy trình viết.


















- GV hướng dẫn HS tập viết chữ hoa M trên không, trên bảng con (hoặc nháp). 
- GV cùng HS nhận xét.
HĐ2. HD viết câu ứng dụng
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng:
“Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”.
- GV hỏi: Em hiểu như thế nào về nghĩa câu ứng dụng trên?
- GV nêu nghĩa của câu ứng dụng: Trong một đàn ngựa nếu có một con bị đau/ ốm thì những con còn lại sẽ lo lắng, bỏ ăn cỏ. Câu tục ngữ răn dạy chúng ta phải yêu thương, lo lắng, chăm sóc cho những người thân yêu, bè bạn của mình.
- GV chiếu mẫu câu ứng dụng.
- GV hướng dẫn HS nhận xét và lưu ý       
khi viết câu ứng dụng sau đó chia sẻ với 
bạn:
+ Trong câu ứng dụng chữ nào viết hoa? Vì sao phải viết hoa chữ đó? 
+ Nêu cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường. (nếu HS không trả lời được, GV sẽ nêu)
+ Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng trong câu bằng bao nhiêu?. 
+ Những chữ cái nào cao 2,5 li ? Những chữ cái nào cao 2 li? Con chữ t cao bao nhiêu? 
+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ cái?


+ Vị trí đặt dấu chấm cuối câu?


- GV viết mẫu tiếng có chứa chữ hoa L.

- HDHS viết bảng con tiếng có chứa chữ hoa M.
- GV cùng HS nhận xét.
3. Thực hành, vận dụng (15p).
· Mục tiêu: giúp HS biết cách viết chữ 
hoa  M  và trình bày câu ứng dụng.
HĐ3. HD viết vở tập viết.
- GV nêu yêu cầu bài viết trong vở tập viết:
+ 1 dòng chữ hoa M cỡ vừa.
+ …
- Lưu ý HS tư thế ngồi viết.
- GV chiếu bài viết mẫu lên bảng/ viết mẫu. 
- Tổ chức cho HS viết vở. GV quan sát, hướng dẫn những HS gặp khó khăn.
HĐ4. Soát lỗi, chữa bài.
- GV yêu cầu HS đổi vở cho nhau để phát hiện lỗi và góp ý cho nhau theo cặp
 - GV chữa một số bài trên lớp, nhận xét, động viên khen ngợi các em. 
+ Nhận xét tại chỗ một số bài.
+ Thu 2, 3 bài viết đẹp cho HS quan sát.
+ Thống kê bài viết của HS theo từng mức độ khác nhau.
· Liên hệ:  Em đã nhìn thấy chữ 
hoa M ở đâu? Vì sao cần phải viết hoa?
· GV mở rộng:  
Em hãy tìm thêm một số câu chứa tiếng có chữ hoa M.
4. Củng cố (2-3p)
· Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu ND  bài
- Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
- Hướng dẫn HS chuẩn bị bài sau Về nhà tìm hiểu về chữ hoa (Xem trước hình ảnh chữ hoa N trong vở tập viết/ hoặc xem trên google)
	


- HS nhắc lại.

- HS thực hiện.

- HS lắng nghe






- HS quan sát mẫu.
· HS nêu: Chữ M viết hoa cỡ vừa
có độ cao 5 li, độ rộng 6 li (cỡ nhỏ cao 2,5 li, rộng 3 li), gồm 4 nét: nét móc ngược trái, thẳng đứng hơi lượn ở cuối, thẳng xiên hơi lượn ở hai đầu và nét móc ngược phải.
 

- HS quan sát và lắng nghe
- HS theo dõi cách viết mẫu sau đó tự khám phá quy trình viết, chia sẻ với bạn. 
- HS quan sát GV viết mẫu, nhắc lại quy trình viết:
+ Nét 1: đặt bút trên đường kẻ 2, viết nét móc từ dưới lên hơi lượn sang phải, khi chạm tới đường kẻ 6 thì dừng lại. 
+ Nét 2: từ điểm dừng bút của nét 1, chuyển hướng đầu bút để viết tiếp nét thẳng đứng (cuối nét hơi lượn sang trái một chút), dừng bút ở đường kẻ 1. 
+ Nét 3: từ điểm dừng bút của nét 2, chuyển hướng đầu bút để viết tiếp nét thẳng xiên (hơi lượn ở 2 đầu) từ dưới lên tới đường kẻ 6 thì dừng lại. 
+ Nét 4: từ điểm dừng bút của nét 3, chuyển hướng đầu bút để viết tiếp nét móc ngược  phải, dừng bút trên đường kẻ 2. 

· HS thực hành viết (trên không,
trên bảng con hoặc nháp) theo HD.
- HS nhận xét, tự sửa sai (nếu có).

- HS đọc câu ứng dụng. Cả lớp đọc đồng thanh.
- HS trả lời theo ý hiểu cá nhân.

- HS lắng nghe.


- HS theo dõi
- HS cùng nhau thảo luận nhóm đôi và chia sẻ tìm ra những điểm cần lưu ý khi viết câu ứng dụng:
+ Chữ M viết hoa vì đứng đầu câu. 
+ Cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường: nét cong kín của chữ o chạm với điểm dừng bút của chữ M. 
+ Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng trong câu bằng 1 chữ cái o. 
+ Độ cao của các chữ cái: các chữ M, g, b cao 2,5 li, các chữ đ cao 2 li, t cao 1,5 li, các chữ còn lại cao 1 li.
+ Cách đặt dấu thanh: dấu nặng đặt dưới chữ ô {Mật), ư (ngựa); đấu huyền đặt trên chữ a (tàu); dấu hỏi đặt trên chữ a (cả), chtì о (bỏ, cỏ).
+ Vị trí đặt dấu chấm cuối câu: ngay sau chữ cái o trong tiếng cỏ. 
- HS quan sát GV viết mẫu tiếng “Một” trên bảng lớp.
- HS luyện viết tiếng “Một” trên bảng con.
- HS nhận xét, tự sửa sai (nếu có).



· HS lắng nghe yêu cầu.


· Nhắc lại tư thế ngồi viết.
- HS quan sát.

- HS viết vào vở tập viết


- HS đổi vở cho nhau để phát hiện lỗi và góp ý cho nhau theo cặp đôi

- HS chú ý, tự sửa sai (nếu có).




· HS trao đổi rồi chia sẻ.


- HS phát biểu.



· HS nhắc lại chữ hoa và câu ứng dụng.

- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Tiếng Việt
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I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học, HS đạt được:
1. Về kiến thức, kĩ năng:
- Đoán được nội dung câu chuyện Búp bê biết khóc qua câu hỏi dưới tranh minh hoạ.
- Kể được 1-2 đoạn của câu chuyện dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý dưới tranh (không bắt buộc kể đúng nguyên văn câu chuyện theo lời cô kể).
2. Về năng lực:
a) Phát triển năng lực chung: tự chủ - tự học, giao tiếp - hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo.
b) Phát triển các năng lực đặc thù: Phát triển năng lực ngôn ngữ:
+ Biết lắng nghe, trao đổi để nhận biết được các sự việc trong câu chuyện.
+ Nghe GV, các bạn kể chuyện để chọn được cách kể  phù hợp cho mình. Từ đó hình thành và phát triển trí tưởng tượng về các sự vật, sự việc trong tự nhiên.
3. Về phẩm chất: Phát triển phẩm chất:
- Yêu nước: Bồi dưỡng tình yêu quê hương, yêu các trò chơi tuổi thơ.
- Chăm chỉ: chăm học.
- Trách nhiệm: Có tinh thần hợp tác, khả năng làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV: 
- Máy tính, máy chiếu. Tranh minh hoạ cho câu chuyện.
2. HS: Sách giáo khoa; VBT Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (3p)
· Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS và kết
nối với bài học mới.
- GV tổ chức cho HS nghe/hát và vận động theo bài hát “Búp bê bằng bông” của tác giả Lê Quốc Thắng.
- GV dẫn dắt, giới thiệu vào bài.
- GV ghi tên bài.
2. Khám phá kiến thức (12p)
· Mục tiêu: Nhận biết các sự việc trong 
câu chuyện qua tranh minh hoạ và câu hỏi gợi ý dưới tranh. Biết lắng nghe để ghi nhớ sự việc trong từng tranh.
HĐ1: Dựa vào câu hỏi gợi ý, đoán nội dung của từng tranh.
- GV hướng dẫn HS làm việc chung cả lớp: 
+ GV chiếu tranh minh họa. 
+ GV hướng dẫn HS quan sát tranh và đọc câu hỏi gợi ý dưới mỗi tranh.
· GV gợi ý:
+ Nói tên của bạn nhỏ trong câu chuyện và các món đồ chơi bạn được tặng nhân dịp sinh nhật 6 tuổi và 7 tuổi. 
+ Quan sát nét mặt của bạn nhỏ khi nhận quà sinh nhật và đoán nội dung câu chuyện.
- GV yêu cầu HS trao đổi trong nhóm 4 đoán nội dung của từng tranh, hoàn thành vào phiếu nhóm.

- GV quan sát, gợi ý cho những nhóm gặp khó khăn.


























- Mời một số nhóm HS trình bày trước lớp.




- GV nhận xét, khen ngợi các ý kiến thể hiện sự phán đoán có căn cứ vào tranh minh họa và câu hỏi dưới tranh.
- GV khuyến khích học sinh ghi nhớ nội dung của từng tranh.
HĐ 2: Nghe kể chuyện
- GV chỉ vào tranh và giới thiệu câu chuyện: Câu chuyện kể về bạn Hoa và giấc mơ của bạn ấy về cô bé búp bê – món quà sinh nhật bạn được tặng khi tròn 6 tuổi. Các em hãy chú ý nghe câu chuyện để biết bạn Hoa mơ thấy điều gì.
- GV kể câu chuyện (lần 1) kết hợp chỉ các hình ảnh trong 4 bức tranh. 
- GV kể câu chuyện (lần 2), thỉnh thoảng dừng lại để hỏi sự việc tiếp theo là gì để cho HS tập kể theo/ kể cùng GV, khích lệ các em nhớ chi tiết của câu chuyện.
- GV tổ chức cho HS thực hành cặp đôi : hỏi – đáp các câu hỏi dưới mỗi tranh.
- GV nhận xét, khuyến khích học sinh nhớ các chi tiết của câu chuyện.
3. Thực hành (12p)
· Mục tiêu: Biết huy động những gì đã được 
quan sát và nghe kể để kể lại được 1 -2 đoạn của chuyện.
HĐ3: Chọn kể 1 – 2 đoạn của câu chuyện theo tranh.
- GV hướng dẫn HS cách kể theo hai bước gợi ý. 
- GV theo dõi các nhóm làm việc, giúp đỡ nếu cần thiết.
Lưu ý: Với HS chưa thể kể được 2 đoạn, GV chỉ yêu cầu kể một đoạn em thích hoặc em nhớ nhất. Khích lệ những em kể được nhiều hơn 2 đoạn.






- GV mời 2 HS xung phong chọn kể 1 – 2 đoạn nối tiếp. Hoặc mời 4 HS kể nối tiếp 4 đoạn của câu chuyện trước lớp. 
- Tổ chức cho HS đóng vai kể lại toàn bộ câu chuyện. (tuỳ vào khả năng của HS trong lớp). 


· GV động viên, khen ngợi.
· Mở rộng : 
+ Em có nhận xét gì về bé Hoa nhân vật trong câu chuyện?
· Liên hệ : 
+ Em học được bài học gì từ câu chuyện trên? Những đổ chơi cũ em vẫn giữ hay cho các em nhỏ khác?
4. Vận dụng (5p)
· Mục tiêu: HS biết kể về nhân vật theo 
lời kể của mình.
HĐ3: Kể về bạn Hoa trong câu chuyện Bups bê biết khóc cho người thân nghe.
- GV hướng dẫn HS cách thực hiện hoạt động vận dụng: 
+ Trước khi kể, các em xem lại 4 tranh và đọc các câu hỏi dưới mỗi tranh để nhớ nội dung câu chuyện. 
+ Cố gắng kể lại toàn bộ câu chuyện cho người thân nghe (hoặc kể 1- 2 đoạn em thích nhất trong câu chuyện). 
+ Có thể nêu nhận xét của em về nhân vật bé Hoa.
- GV động viên, khen ngợi HS.
5. Củng cố (3p)
Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài
- GV cùng HS tóm tắt những nội dung chính trong bài học và tự đánh giá những điều mình đã làm được sau bài học. 
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà.
- Dặn dò HS chuẩn bị bài sau.
	

· HS hát và vận động theo nhịp bài hát.


- HS lắng nghe, nhắc lại tên bài.
- HS ghi bài vào vở.










- HS lắng nghe và quan sát tranh.
- 4 HS đọc nối tiếp các câu hỏi gợi ý.
- HS chú ý.





- HS trao đổi trong nhóm để đoán nội dung từng tranh (dựa vào câu hỏi gợi ý và hình ảnh trong tranh).
+ Từng HS trong nhóm nêu ý kiến, các bạn góp ý, bổ sung để có đáp án hoàn chỉnh, viết vào phiếu nhóm:
Dự kiến câu TL:
PHIẾU THẢO LUẬN 
Nhóm số:…
	Tranh
	Nội dung

	1
	Nhân dịp sinh nhật khi tròn 6 tuổi, Hoa được tặng một con búp bê. Hoa rất thích món quà đó. Đi đâu, làm gì, Hoa cũng mang theo.

	2
	Khi tròn 7 tuổi, Hoa được tặng một chú chó bông màu trắng rất xinh. Từ đó, Hoa chẳng ngó ngàng tới búp bê nữa.

	3
	Hoa mơ thấy búp bê nhỏ của mình khóc thút thít.

	4
	Hoa giới thiệu búp bê với em chó bông. Từ đó, Hoa chơi với búp bê và chó bông rất vui vẻ, không bỏ quên bạn nào..


- Đại diện nhóm báo cáo kết quả: mỗi HS đoán nội dung trong 1 tranh (kết hợp chỉ trên tranh minh họa). 
- Dưới lớp theo dõi, nhận xét
- HS chú ý.



- HS lắng nghe.



- HS chú ý quan sát và lắng nghe GV kể chuyện.
- HS lắng nghe, tập kể theo,  ghi nhớ chi tiết câu chuyện:

· HS thực hành hỏi – đáp theo 
cặp: trong nhóm, trước lớp.
· HS chú ý lắng nghe.




· HS thực hành tập kể chuyện theo nhóm bốn:
+ Bước 1: HS làm việc cá nhân, nhìn tranh, đọc câu hỏi dưới tranh, nhớ lại nội đung câu chuyện; chọn 1 - 2 đoạn mình nhớ nhất hoặc thích nhất để tập kể, không phải kể đúng từng câu từng chữ mà GV đã kể (có thể kể cả câu chuyên nếu có thể).
+ Bước 2: HS tập kể chuyện theo nhóm (kể nối tiếp các đoạn hoặc từng em kể lại cả hai đoạn rồi góp ý cho nhau).
- HS xung phong kể trước lớp.

- HS đóng vai, kể lại câu chuyện.
- Cả lớp nhận xét, góp ý cho bạn.
- Bình chọn bạn kể hay nhất.

- HS chia sẻ trước lớp.


· HS liên hệ. 
 



- HS nghe và về vận dụng kể cho người thân nghe.








· HS chú ý.


- HS tóm tắt những nội dung chính trong bài học

- HS lắng nghe
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Hoạt động trải nghiệm
CHỦ ĐỀ 4: TRUYỀN THỐNG QUÊ EM
[bookmark: _Hlk176351634]I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: 
- Nhận biết được những nét truyền thống quê ern.
- Thực hiện được một số việc làm phù hợp để chia sẻ với những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống và hoạt động cộng đồng.
- Tham gia tích cực vào một số hoạt động hướng đến cộng đồng do nhà trường tổ chức.
2. Năng lực:
*Năng lực chung: 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thể hiện thông qua việc hợp tác với bạn để xây dựng kế hoạch giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn và những hoạt động khác của chủ đề.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
*Năng lực riêng:
- Năng lực thích ứng với cuộc sống: Xác định được các trường hợp khó khăn trong cuộc sống và có ứng xử phù hợp
- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch giúp đỡ bạn gặp khó khăn.
3. Phẩm chất: 
- Nhân dủ, trách nhiệm: Yêu thương con người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Đối với giáo viên
- SGK Hoạt động trải nghiệm 2;
- Clip bài hát “Bầu và bí” - Nhạc: Phạm Tuyến, Lời: Ca dao cổ
- Các tờ giấy màu xanh, đỏ, vàng, 
- Vòng nhỏ hoặc quả bóng nhựa nhỏ, khăn bịt mắt
2. Đối với học sinh
- Bút màu, thước kẻ, kéo, hồ (keo dán);
- SGK Hoạt động trải nghiệm 2, sách, truyện, quần áo cũ 
- Trang phục biểu diễn (nếu có điều kiện).
- Cuối mỗi tiết hoạt động, GV nên nhắc lại những điều HS cần chuẩn bị cho tiết hoạt động sau
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1.Khởi động: 
-Gv tổ chức cho HS chơi trò chơi 
2.Khám phá
Hoạt động 1: Hát bài “Bầu và bí
Mục tiêu: Tạo tâm thế và hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:
- GV bật nhạc, cho HS nghe và múa, hát bài Bầu và bí (nhạc: Phạm Tuyên, lời: Ca dao cổ). Nếu được, GV có thể cho một số HS lên biểu diễn. 
- GV tổ chức cho HS trao đổi sau bài hát:
+ Tác giả bài hát khuyên bầu và bị điều gì? 
+ Theo em, tác giả gửi gắm lời khuyên gì cho chúng ta? 
+ Hãy nêu ý nghĩa của bài hát. 
- GV đặt thêm câu hỏi cho HS: Em có biết câu ca dao, tục ngữ, bài thơ, bài hát,... nào khác nói về truyền thống tương thân tương ái của nhân dân ta không?
- GV nhận xét và tổng kết: Mỗi chúng ta có một cuộc sống riêng, gia đình riêng. Nhưng cùng là người dân Việt Nam, chúng ta cần biết yêu thương, đoàn kết với nhau. Yêu thương giống nòi, yêu thương con người là truyền thống tốt đẹp của cha ông ta từ ngàn đời. Chính vì có tình yêu thương nhau, đoàn kết nên dân tộc Việt Nam ta mới giữ nước, dụng nước to đẹp như ngày nay.
Hoạt động 2: Nhận biết những người gặp hoàn cảnh khó khăn
Mục tiêu:  HS nhận biết được những người có hoàn cảnh khó khăn.
Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS mở SGK Hoạt động trải nghiệm 2 trang 37, đọc thầm yêu cầu hoạt động 2, sau đó trao đổi xem HS đã hiểu yêu cầu của hoạt động 2 chưa.
- GV chiếu 4 bức tranh 1, 2, 3, 4 trang 37 lên bảng và đặt câu hỏi: Nêu những khó khăn mà các nhân vật trong tranh gặp phải.
[image: ]
- GV tổ chức cho HS phát biểu ý kiến. Một bức tranh nên yêu cầu nhiều HS nói, điều quan trọng là kích hoạt được HS đưa ra ý kiến của mình, nói bằng ngôn ngữ của mình.
- GV khen ngợi tất cả các ý kiến HS đưa ra và tổng kết: Trong cuộc sống. chúng ta có thể gặp rất nhiều trường hợp khó khăn như những cụ già sống neo đơn, một mình; những người mắc bệnh, ốm đau; những người vừa trải qua  thiên tai, bão, lụt, đói rét; ... 
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, chia sẻ về một người có hoàn cảnh khó khăn mà em biết theo gợi ý:
· Tên người đó.
· Nơi họ đang sinh sống.
· Những khó khăn mà họ đang gặp phải.
- GV cho HS chia sẻ trong nhóm, hỗ trợ các nhóm khi cần thiết.
- GV tổng kết hoạt động.
3: Luyện tập – vận dụng
Mục tiêu: HS liên hệ với bản thân, chia sẻ việc làm của mình trước lớp.
Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS kể về một số trường hợp khó khăn trước lớp, nên chọn trường hợp khó khăn ở gần các em nhất để thuận tiện cho việc thăm hỏi, có thể xây dựng được kế hoạch giúp đỡ trường hợp đó.
- GV nhận xét, tổng kết hoạt động.
	
-HS chơi





- HS cả lớp cùng hát bài ‘Bầu và bí”

- HS thảo luận và trả lời:
+ Tác giả khuyên: Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn – tuy khác giống nhưng chung một giàn nên cần thương yêu nhau.
+ Chúng ta cần biết yêu thương nhau.
+ Bài hát nói về tình yêu thương, đoàn kết với nhau.
- HS có thể trả lời theo kinh nghiệm của các em:
+ Lá lành đùm lá rách
+ Thương người như thể thương thân










- HS đọc hiểu yêu cầu hoạt động 2.

- HS quan sát tranh và phát biểu ý kiến:
+ Tranh 1: Ông cụ không có con cháu; Ông cụ sống một mình; Ông cụ thật buồn. Ông cụ rất cô đơn; ông có thể đang ốm.
+ Tranh 2: Bạn nhỏ đang bị ốm; Bạn nhỏ ốm nặng quả; Bạn nhỏ bị rụng hết tóc; Bạn nhỏ bị đau do tiêm, truyền; ...
+ Tranh 3: Nhà các bác nông dân bị đổ; Các bác nông dân vừa trải qua cơn - bão lớn; Vùng biển vừa bị bão tàn phá; Các bác nông dân bị mất của cải; ... 
+ Tranh 4: Bạn nữ chân bị đau, hoặc khuyết tật, phải ngồi xe lăn.




- HS thảo luận về những hoàn cảnh khó khăn mà em biết.



- HS chia sẻ trong nhóm, hỗ trợ các nhóm khi cần thiết.






- HS kể chuyện về một số trường hợp khó khăn.






Đạo đức
BÀI 6: NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết 1)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Về kiến thức, kĩ năng:
- Nêu được một số biểu hiện của nhận lỗi, sửa lỗi.
- Nêu được vì sao phải nhận lỗi, sửa lỗi.
- Thực hiện được việc nhận lỗi và sửa lỗi.
- Đồng tình với việc biết nhận lỗi và sửa lỗi; không đồng tình với việc không biết nhận lỗi và sửa lỗi.
2. Về năng lực:	
- Phát triển năng lực chung:
+ Năng lực tự chủ - tự học: Hoàn thành nhiệm vụ học tập cá nhân.
+ Năng lực giao tiếp - hợp tác: Biết chú ý lắng nghe GV và cùng thảo luận nhóm.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Trả lời câu hỏi mở rộng, liên hệ  về hành vi nhận lỗi và sửa lỗi. Vận dụng bài học vào cuộc sống.
- Phát triển năng lực đặc thù: Phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi thông qua việc biết chủ động nhận lỗi và sửa lỗi.
3. Về phẩm chất: Hình thành và phát triển phẩm chất trung thực, trách nhiệm. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên:
- Câu chuyện (hoặc bài thơ, bài hát,...) gắn với bài học “Nhận lỗi và sửa lỗi”;
- Hình dán mặt cười - mặt mếu cho BT 1.
- Bộ tranh vể đức tính trung thực theo Thông tư 43/2020/TT-BGDĐT;
- Máy tính, máy chiếu, bài giảng powerpoint.
2. HS: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (3-5p)
* Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.
* Cách tiến hành: Tổ chức hoạt động tập thể
- GV cho HS chia sẻ trải nghiệm về một lần mắc lỗi mà em nhớ nhất.
- GV đặt câu hỏi: Lúc đó, em đã làm gì?
- GV nhận xét, kết luận: Nếu chúng ta mắc lỗi thì điểu cần thiết nhất là biết dũng cảm nhận lỗi và sửa lỗi.


2. Khám phá (15-20p)
*Mục tiêu: HS chiếm lĩnh tri thức, kĩ năng mới thông qua các hoạt động khác nhau.
HĐ1. Biểu hiện của biết nhận lỗi và sửa lỗi
* Mục tiêu: HS nêu được một số biểu hiện của việc biết nhận lỗi và sửa lỗi.
* Cách tiến hành:
- GV treo tranh/chiếu hình: Yêu cầu HS hoạt động nhóm bốn: quan sát, kể lại nội dung các bức tranh và cho biết: Các bạn trong tranh đã mắc lỗi gì? Các bạn đã nhận lỗi và sửa lỗi như thế nào?
- GV mời các nhóm lên trình bày.
- GV khen ngợi HS và bổ sung (nếu có).











- GV mời HS chia sẻ: Theo em, cần làm gì khi mắc lỗi?

- GV nhận xét, kết luận: Các bạn trong tranh khi mắc lỗi đã biết nhận lỗi, xin lỗi và đã có hành động kịp thời để sửa lỗi. Chúng ta nên học tập những việc làm của các bạn.
· GV mở rộng : Khi mắc lỗi, em thấy bản thân mình (hoặc người thân, bạn bè) đã biết nhận lỗi và sửa lỗi chưa?
HĐ2. Ý nghĩa của việc biết nhận lỗi và sửa lỗi.
* Mục tiêu: HS hiểu được ý nghĩa của việc biết nhận lỗi và sửa lỗi.
* Cách tiến hành:
- GV cho HS quan sát tranh và kể lại câu chuyện “Làm thế nào là đúng?”.
- GV mời HS đóng vai kể tiếp sức từng bức tranh. GV là người dẫn chuyện (ở từng tranh, nếu HS kể thiếu ý, GV cho các bạn trong lớp bổ sung). 
- GV mời 1 HS kể lại toàn bộ câu chuyện (Nếu HS không kể được thì GV kể lại).
- GV mời HS cả lớp chia sẻ:
+ Vì sao mẹ của Nam vui vẻ tha lỗi còn bố của Huy lại tức giận?


+ Biết nhận lỗi và sửa lỗi sẽ mang lại điểu gì?


+ Nếu không biết nhận lỗi và sửa lỗi, điều gì sẽ xảy ra?




- GV nhận xét, kết luận: Biết nhận lỗi và sửa lỗi là việc làm cần thiết để được mọi người tin tưởng. Ngược lại, sẽ luôn thấy lo lắng, mọi người xung quanh sẽ không tin tưởng.
·  Liên hệ bản thân : Em cảm thấy thế nào khi mình biết nhận lỗi và sửa lỗi? BT1 – VBT – T24
3. Luyện tập (5-7p)
Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức đã học và thực hành xử lí tình huống cụ thể.
Cách tiến hành:
Bài tập 1. Xác định việc làm em đồng tình hoặc không đồng tình
 - GV tổ chức trò chơi “Tiếp sức”:   
- GV chuẩn bị tranh như trong SGK, dán trên bảng. 
- GV phổ biến luật chơi: chia lớp thành 2 đội (mỗi đội gồm 6 thành viên). Các thành viên trong nhóm cùng nhau thảo luận: dùng mặt cười (thể hiện sự đổng tình), mặt mếu (thể hiện sự không đổng tình). Sau đó, từng thành viên của nhóm chạy tiếp sức, gắn thẻ lên từng  tranh. Dưới lớp theo dõi, nhận xét nhóm nào nhanh nhất, đúng nhất.
(Lưu ý: GV kết hợp thêm một số việc làm ở 
- GV mời HS chia sẻ.



- GV nhận xét, kết luận: Khi mắc lỗi, chúng ta cần biết nhận lỗi và sửa lỗi. 
· GV mở rộng: Em hãy chia sẻ những lần mình mắc lỗi và cách em xử lí khi mắc lỗi.
4. Củng cố, dặn dò.(2-3p)
*Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài.
- GV hệ thống nội dung tiết học: Em rút ra bài học gì cho bản thân?
- Định hướng:  Tự sưu tầm tranh ảnh, câu chuyện từ người thân, bạn bè thể hiện việc làm biết nhận lỗi và sửa lỗi
- Nhận xét tiết học, biểu dương tinh thần học tập. 
	



- HS chia sẻ và trả lời.


- HS lắng nghe.










- HS hoạt động theo nhóm: Quan sát tranh, kể lại nội dung từng tranh.


- Đại diện các nhóm lên trình bày theo thứ tự từng tranh.
+ 1: Bạn nhỏ làm vỡ cốc nước. Bạn đã xin lỗi mẹ và hứa lần sau cẩn thận hơn
+ 2: Bạn nam vứt rác bừa bãi. Bạn đã xin lỗi cô giáo và sửa sai bằng cách nhặt bỏ lại đúng thùng rác.
+ 3: Chị làm ngã em bé. Chị đã xin lỗi và nâng em bé dậy.
- HS trả lời: “ Chủ động nhận lỗi một cách thành thật. Sửa sai lỗi của mình.” 





· 2, 3 HS tự liên hệ 









- HS quan sát tranh, chuẩn bị nội dung kể chuyện.
- HS kể tiếp sức nội dung câu chuyện theo từng tranh.


- 1 HS kể lại
- HS chia sẻ trước lớp:
+ Vì Nam đã thành thật nhận lỗi lí do về nhà muộn. Còn Huy lại nói dối và không nhận ra lỗi của mình.
+ Sẽ mang lại niềm vui, sự thấu hiểu giữa mọi người. Làm bản thân ngày một tốt lên
+ Bản thân người mắc lỗi sẽ không sửa sai được, sẽ càng mắc thêm những lỗi nghiêm trọng hơn. Ảnh hưởng xấu tới bản thân và cả những người xung quanh. Làm mất lòng tin của mọi người.
- HS lắng nghe


·  HS tự liên hệ 










- HS lắng nghe, quan sát.


- HS tích cực tham gia.
- Dưới lớp theo dõi, nhận xét nhóm nào nhanh nhất, đúng nhất.




- HS chia sẻ
+ Đổng tình: tranh 1, 3, 5, 6 vì đã biết nhận lỗi và sửa lỗi.
+ Không đổng tình: tranh 2, 4 vì chưa biết nhận lỗi
- HS chú ý



- HS chia sẻ bài học




- Ghi nhớ nhiệm vụ để học tốt tiết học sau



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………







Hoạt động củng cố
Toán
TUẦN 13 (Tiết 1)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kiến thức về phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số và cho số có hai chữ số; bài toán về thêm, bớt một số đơn vị
- Hoàn thành tốt các hoạt động, bài tập
* Năng lực, phẩm chất
-  Phát triển năng lực tính toán.
- Có tính tính cẩn thận khi làm bài
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở BT củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán lớp 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Khởi động: (5 phút)
- GV cho HS khởi động theo nhạc
- GV đánh giá, khen HS
2. HDHS làm bài tập (25 phút)
Bài 1: Số?
- GV gọi HS đọc yêu cầu
- GV hướng dẫn HS 
- GV tổ chức học sinh làm bài cá nhân 
- GV chiếu vở HS, gọi HS khác nhận xét
- GV chốt đáp án đúng
Bài 2:Khoanh
- GV gọi HS đọc yêu cầu
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi
- GV mời HS chia sẻ
-GV gọi HS nhận xét
Bài 3: Điền dấu
- GV yêu cầu học sinh đọc yêu cầu
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân
-GV gọi  HS đại diện chia sẻ
- GV gọi HS nhận xét. 
- GV chốt đáp án đúng
Bài 4: 
-GV yêu cầu HS đọc đề bài
-GV HD HS làm bài
-GV gọi HS chia sẻ đáp án
-GV chốt
Bài giải
Trong gùi còn lại số bắp ngô là:
32 – 15 = 17 (bắp ngô)
Đáp số: 17 bắp ngô
3. Củng cố, dặn dò: (5 phút)
- YC HS học bài và chuẩn bị bài sau
	
- HS tham gia


- HS lắng nghe.

- HS đọc
- HS làm việc cá nhân
- HS nhận xét 
- HS nghe

- HS đọc
- HS tảo luận
- HS nhận xét
- HS chữa bài

- HS đọc
- HS làm bài
-Hs chia sẻ  
- HS nhận xét 
- HS chữa bài

-HS đọc đề bài

-HS nghe


-HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




Hoạt động củng cố
Tiếng Việt
TUẦN 13 (Tiết 2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Kiến thức, kĩ năng
- Nối được các tiếng để tạo thành các từ có nghĩa
- Thực hành viết được từ ngữ chỉ đặc điểm của đồ vật dựa vào tranh 
- Điền được dấu phẩy phù hợp vào các câu cho sẵn
- Thực hành viết được đoạn văn 3 – 4 tả được một đồ chơi mà mình thích
* Năng lực, phẩm chất
- Phát triển năng lực chung: tự chủ - tự học, giao tiếp - hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Phát triển các năng lực đặc thù: Phát triển năng lực ngôn ngữ:
+HS nói được từ ngữ chỉ đặc điểm.
+ Biết lắng nghe, trao đổi để nhận biết được các kiểu câu và điền đâu câu phù hợp
+ Nói, viết được đoạn văn tả một đồ chơi mà em thích
-Phát triển phẩm chất nhân ái (Bồi dưỡng tình cảm yêu quý, với các đồ vật) và trách nhiệm (giữ gìn, bảo quản đồ chơi)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: BT củng cố và phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 2


III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Khởi động: (3 phút)
- GV cho HS chơi trò chơi khởi động
2. HDHS làm bài tập (27 phút)
Câu 1:  Nối 
- GV gọi HS đọc yêu cầu
- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm đôi
-GV gọi HS trình bày
- GV gọi HS nhận xét, chốt đáp án đúng.
Các từ ngữ ghép đượ:
+ áo da, da trắng, giày da,..
+ gia súc, gia đình, gia sư, gia cầm,…
Bài 2: Viết từ ngữ chỉ đặc điểm các đồ chơi
- GV gọi HS đọc yêu cầu
- GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm 4
-GV gọi đại diện các nhóm chia sẻ
-GV gọi HS nhận xét, bổ sung
-GV chốt
Bài 3. Điền dấu phẩy
-GV yêu cầu HS đọc yêu cầu
- GV hướng dẫn HS cách làm
- GV làm bài vào vở
- GV sử dụng phần mềm gọi HS ngẫu nhiên để gọi HS trả lời
- GV gọi HS nhận xét
- Gv chốt đáp án
Bài 4: Viết 3 – 4 câu tả đồ chơi yêu thích
- GV gọi HS đọc yêu cầu
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở
-GV gọi HS chia sẻ trước lớp
-GV gọi HS nhận xét
-GV yêu cầu HS đổi vở, nhận xét bài bạn
- GV kết luận
3. Củng cố, dặn dò: (5 phút)
- YC HS học bài và chuẩn bị bài sau
	
- HS khởi động 


- HS đọc
- HS thảo luận

- HS trình bày
- HS lắng nghe




- HS đọc yêu cầu
- HS thảo luận theo nhóm 4
-HS chia sẻ
-HS nhận xét
-HS lắng nghe

- HS đọc yêu cầu
- HS lắng nghe
- HS làm bài
- HS trả lời

- HS lắng nghe



-HS đọc yêu cầu
-HS làm bài
-HS chia sẻ
-HS nhận xét
-HS đổi vở, nhận xét

-HS lắng nghe





Thứ Tư ngày 3 tháng 12 năm 2025
Tiếng Việt
Đọc: NẶN ĐỒ CHƠI

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
  Sau bài học, HS đạt được
1. Về kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng các tiếng có âm dễ lẫn do ảnh hưởng của phát âm địa phương (vẫy, là, na, nặn, vểnh,..), đọc rõ ràng bài thơ, biết cách ngắt nghỉ, nhấn giọng phù hợp. 
- Nêu được ý hiểu về nghĩa của 1 số từ ở phần từ ngữ. Hiểu nội dung bài thơ nói vể một trò chơi quen thuộc của trẻ thơ - nặn đồ chơi.
2. Về năng lực:
a) Phát triển năng lực chung: tự chủ - tự học, giao tiếp - hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo.
b) Phát triển các năng lực đặc thù
- Phát triển năng lực ngôn ngữ: Nói được câu có chứa 1 từ vừa hiểu nghĩa (thích chí/ …). Biết nói từ ngữ chỉ cảm xúc vui mừng.
- Phát triển năng lực văn học: Nhận diện được thể thơ 4 chữ, nhận biết được các câu thơ có vần giống nhau. Biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ gợi tả, gợi cảm. 
3. Về phẩm chất: Phát triển phẩm chất:
- Yêu nước: Bồi dưỡng tình yêu quê hương, yêu các trò chơi tuổi thơ.
- Nhân ái: Biết chia sẻ khi chơi, biết quan tâm đến người khác bằng những hành động đơn giản.
- Chăm chỉ: chăm học học tập.
- Trách nhiệm: Có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV: 
- Máy tính, máy chiếu; slide tranh minh họa, ...
- Phiếu thảo luận nhóm cho hoạt động 3.
- Khổ giấy lớn và bút để ghi chép dành cho hoạt động nhóm 
2. HS: SGK, VBT.






III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Tiết 1
1. Khởi động (8p)
· Mục tiêu: Giúp HS ôn lại bài cũ, đồng 
thời huy động vốn hiểu biết, trải nghiệm, cảm xúc để chuẩn bị tiếp nhận bài đọc mới.
· GV hướng dẫn cả lớp quan sát tranh phẩn 
khởi động và hỏi về nội đung tranh.





· GV đặt câu hỏi nêu vấn đề: Em còn biết những trò chơi nào khác?
· GV tổ chức cho HS tung bóng và thi nói về tên những trò chơi mà em biết (bao gồm cả trò chơi dân gian và trò chơi hiện đại).
· GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Rồng rắn 
lên mây và chia sẻ những điều thú vị khi tham gia trò chơi đó.
· GV nhận xét, tuyên dương.
· GV dẫn dắt vào bài: Có một bài thơ viết về 
một trò chơi quen thuộc và thú vị. Bài thơ  mang tên Nặn đồ chơi. Chúng ta cùng tìm hiểu để biết các bạn ấy đã nặn những gì nhé! 
- GV ghi bảng tên bài.
2. Khám phá kiến thức
· Mục tiêu: Giúp HS đọc thành tiếng
trôi chảy toàn bài và hiểu nội dung bài đọc
HĐ1: Đọc văn bản (25 -27p)
b. GV đọc mẫu.
- GV cho HS quan sát tranh minh hoạ bài đọc, nêu nội dung tranh. 



- GV đọc mẫu toàn bài đọc. Chú ý ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ. (VD: nhấn giọng khi liệt kê đồ chơi Này là hoặc trong lời dặn mọi người Đừng sờ vào đấy).
b. HS luyện đọc từng khổ thơ, kết 
hợp đọc từ khó và giải nghĩa từ.
- GV hỏi: Bài thơ gồm mấy khổ khơ?

- HDHS đọc nối tiếp từng khổ thơ (lần 1)

- GV hỏi: Trong bài đọc, có từ ngữ nào em cảm thấy khó đọc?
- GV viết bảng từ khó mà HS nêu và tổ chức cho HS luyện đọc.

- GV hướng dẫn HS cách ngắt nghỉ mỗi dòng thơ và nghỉ hơi giữa mỗi khổ thơ. 
- HDHS đọc nối tiếp từng khổ thơ (lần 2)

- GV hỏi: Trong bài thơ có từ ngữ nào em em chưa hiểu nghĩa?
(GV giúp HS hiểu nghĩa nếu HS còn lúng túng).



- GV giới thiệu thêm 1 số từ khó và cùng HS giải thích:
+ Em hiểu nghĩa từ thềm trong câu “Bên thềm gió mát”  như thế nào?

· GV mở rộng: Em hãy đặt 1 câu có từ 
thích chí.
- GV nhận xét, tuyên dương.
c. HS luyện đọc trong nhóm
- Tổ chức cho HS luyện đọc theo nhóm năm.

- Tổ chức cho HS thi đọc nối tiếp từng khổ thơ giữa các nhóm.
- GV giúp đỡ HS trong các nhóm gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS đọc tiến bộ.
- GV và HS nhận xét phần thi đọc của các nhóm
- GV mời 1 HS đọc toàn bộ bài thơ.
- GV đánh giá, biểu dương.
d. Đọc toàn bài
- GV cho HS tự luyện đọc toàn bộ bài thơ.
- GV gọi 2, 3 HS đọc toàn bộ bài.
- GV giúp đỡ HS gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS đọc tiến bộ. 
Chuyển giao nhiệm vụ học tập sang tiết 2

Tiết 2
HĐ2: Đọc hiểu (15p) 
* Câu 1: Kể tên những đồ chơi bé đã nặn.
- GV gọi HS nêu câu hỏi 1.
- Cho HS hoạt động cá nhân đọc lại khổ 2, 3 và 4 để tìm đáp án. 

- GV mời HS trả lời.




- GV và HS thống nhất câu trả lời. 
* Câu 2, 3
- Gọi HS đọc câu hỏi 2 và 3.

- GV yêu cầu cả lớp đọc thầm lại toàn bài.
- GV tổ chức thảo luận nhóm bốn và hoàn thành các câu trả lời vào phiếu thảo luận nhóm.
+ GV quan sát, hỗ trợ các nhóm gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.














- Tổ chức cho HS chia sẻ kết quả.

- GV chốt kết quả phiếu trên màn hình.
- GV nhận xét, biểu dương các nhóm.
* Câu 4. Em thích nặn đồ chơi gì? Dành cho ai? 
- GV nêu câu hỏi 4
- Đây là câu hỏi liên hệ bản thân, GV cho HS tự do trả lời. 
- Đối với HS chưa bao giờ chơi nặn đồ chơi, GV có thể gợi mở câu hỏi khác. 
(VD: Nếu được nặn đồ chơi, em sẽ nặn đồ chơi gì? Em muốn dành tặng đồ chơi đó cho ai?) 
· GV nhận xét, động viên HS.
· GV nhấn mạnh nội dung bài thơ.
HĐ3: Luyện đọc lại 
- GV đọc diễn cảm toàn bài thơ. 
- Gọi 1 - 2 HS đọc to toàn bài đọc trước lớp.
- Yêu cầu từng HS tự luyện đọc toàn bài đọc.
- GV nhận xét, biểu dương.
3. Thực hành, vận dụng (15p)
· Mục tiêu: Giúp HS biết nói những
từ ngữ chỉ cảm xúc. Vận dụng vào thực tế cuộc sống.
HĐ4: Luyện tập theo văn bản đọc.
Câu 1. Tìm từ ngữ cho biết chú mèo rất vui vì được bé tặng quà.
- GV gọi HS đọc yêu cầu của bài.
- GV hướng dẫn HS đọc lại khổ 4 để tìm câu trả lời. 
- GV mời 1 - 2 HS trả lời, cả lớp lắng nghe và góp ý. 
- GV và HS thống nhất câu trả lời. 
- GV hỏi thêm: 
+ Em hiểu thế nào là thích chí?
+ Hãy đặt một câu có từ thích chí.
=> GV nhấn mạnh: Thích trí là một trong những từ ngữ chỉ cảm xúc vui mừng.

Câu 2. Tìm thêm từ ngữ chỉ cảm xúc vui mừng. 
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm bốn: phát cho mỗi nhóm những chiếc thẻ từ (thẻ trống), yêu cầu các nhóm thảo luận, tìm và viết những từ chỉ cảm xúc vui mừng khác vào thẻ. Nhóm nào tìm được nhiều từ đúng và nhanh, sẽ là nhóm thắng cuộc.
+ GV khuyến khích HS tìm được càng nhiểu từ càng tốt
- GV tổ chức cho các nhóm trưng bày kết quả.

- GV nhận xét, chốt câu trả lời đúng.
· Mở rộng: 
Em hãy chọn một từ vừa tìm được và đặt câu với từ đó.
- GV nhắc nhở HS cần biết thể hiện cảm xúc vui mừng trong những cuộc sống hằng ngày.
4.Củng cố (3p)
· Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu ND bài.
- GV mời HS chia sẻ cảm nhận sau bài học.
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
-  Dặn dò HS:
 + Tham gia chơi những trò chơi phù hợp với lứa tuổi.
+ Chuẩn bị cho bài học sau.

	




- HS quan sát tranh và nêu nội dung tranh: Tranh vẽ các bạn HS đang tham gia trại hè Trò chơi dân gian. Các bạn đang chơi nhiểu trò chơi như rồng rắn lên mây, ô ăn quan, cưỡi ngựa nhong nhong…
- HS suy nghĩ.

- HS thi nói về tên những trò chơi.

- HS tích cực tham gia trò chơi.
- 2, 3 HS chia sẻ những điều thú vị khi tham gia trò chơi.

- HS lắng nghe.


- HS mở vở ghi tên bài.







- HS quan sát và nêu nội dung tranh: Có em bé đang ngổi nặn đồ chơi, có bạn và chú mèo ngổi bên cạnh, trong khung cảnh hiên nhà có cây che mát…

- HS chú ý lắng nghe và đọc thầm theo.



- HS trả lời: Bài thơ gồm 5 khổ khơ.
- 5 HS đọc nối tiếp theo khổ thơ (1 lượt) và sửa lỗi phát âm.
- HS nêu như vẫy, là, na, nặn, vểnh,…
- HS luyện phát âm từ khó (đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh).

- HS lắng nghe và ghi nhớ để thực hiện.
- 5 HS đọc nối tiếp (lần 2). HS khác góp ý cách đọc.
- HS nêu từ cần giải nghĩa.
- HS khác giải nghĩa theo phần chú giải. VD: 
+ cối giã trầu: đồ dùng để giã trầu thường làm bằng đồng ...
- thích chí:  tỏ ra bằng lòng, vui thích vì đúng ý muốn.
- HS giải nghĩa theo ý hiểu của mình. VD:
+ Thềm: ở đây có nghĩa là hè, hiên nhà.

- 2 – 3 HS đặt câu.
VD: Được bố tặng bộ ghép hình Lê-gô, Nam thích chí lắm.

- HS luyện đọc trong nhóm và góp ý cho nhau.
- 2 – 3 nhóm thi đọc. 




- HS nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt nhất.
- 1 HS đọc toàn bộ bài thơ.
- HS chú ý.

- Cả lớp đọc thầm cả bài.
- 2, 3 HS đọc toàn bài/ HS khác theo dõi.
	





· HS nêu câu hỏi 1.
· HS làm việc cá nhân:
+ Từng HS đọc lại khổ 2, 3 và 4 để tìm đáp án. 
+ 2-3 HS trả lời, kết hợp chỉ trên tranh minh hoạ: Những đồ chơi bé đã nặn là: quả na, quả thị, con chuột, cối giã trầu. 
+ HS khác nhận xét, bổ sung đáp án nếu thấy chưa đầy đủ.

- 2 HS nối tiếp đọc 2 câu hỏi. Dưới lớp đọc thầm.
- Cả lớp đọc thầm lại khổ thơ.
- HS làm việc nhóm, nhận phiếu, chia sẻ trong nhóm theo các câu hỏi gợi ý, thống nhất phương án và viết kết quả vào phiếu nhóm:

PHIẾU THẢO LUẬN 
Nhóm số:… 
	Câu hỏi
	Câu trả lời

	Câu 2. Bé nặn đồ chơi để tặng cho những ai? 

	Bé nặn đồ chơi tặng mẹ, tặng cho, tặng bà, tặng chú mèo.

	Câu 3: Việc bé nặn đồ chơi tặng mọi người thể hiện điều gì?
	VD: Việc bé nặn đồ chơi tặng mọi người thể hiện tình cảm yêu thương, quan tâm đến người thân trong gia đình của bé.



- Đại diện một số nhóm báo 
cáo từng câu. Nhóm khác nhận xét, góp ý, bố sung.
· HS chú ý.



· HS chú ý.
· HS tự liên hệ và trả lời câu hỏi.






· HS chú ý.

- HS chú ý lắng nghe.
- 1 – 2 HS đọc lại. HS khác đọc thầm theo
- HS đọc lại







- HS làm việc chung cả lớp. 
- 1 HS đọc lại khổ thơ 4.

- 1 - 2 HS trả lời.
- Cả lớp lắng nghe và góp ý. 
Từ ngữ cho biết chú mèo rất vui vì được bé tặng quà: thích chí.
· HS giải nghĩa từ và đặt câu.


- HS lắng nghe và ghi nhớ.



· HS làm việc nhóm bốn:
+ Đại diện nhoms nhận thẻ.
+ Các thành viên trong nhóm trao đổi, tìm và viết nhanh từ chỉ cảm xúc vui mừng vào thẻ (có thể vẽ trang trí theo ý thích)


- Đại diện nhóm HS trình bày. - Nhóm khác nhận xét.
VD: vui vẻ, mừng rỡ, hớn hở, phấn khởi,...

- HS thực hành đặt câu.
- HS cùng GV nhận xét, góp ý.




· HS chia sẻ cảm nhận.


· HS lắng nghe và ghi nhớ thực hiện.





Toán
BÀI 23: PHÉP TRỪ (CÓ NHỚ) SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (Tiết 4)
[bookmark: _Hlk176366503]I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
Sau bài học, HS đạt được
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Ôn Tập, củng cố kiến thức về phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số; đồng thời ôn tập về thực hiện tính toán trường hợp có hai dấu phép tính. vận dụng vào giảỉ các bài toán thực tế.
2. Năng lực 
- Phát triển năng lực chung: Giao tiếp – hợp tác, tự chủ - tự học và giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Phát triển năng lực Toán học: Tự giải quyết vấn đề Toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện và mô hình hóa Toán học.
3. Phẩm chất
- Phát triển phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài
- HS: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YÉU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động Mở đầu( 3p)
*Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- GV cho HS hát tập thể. 
- GV cho HS nối tiếp chữa có phép tính trừ: 
34 – 8 , 52 – 27, 57 – 38 
- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài mới.
2. Hoạt động  Luyện tập, thực hành(28p)
Mục tiêu: củng cố được kiến thức mới vào các bài tập, “tình huống” cụ thể.
Bài 1: Đặt tính rồi tính
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Nêu lại cách đặt tính phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số
- YC HS tự làm bài vào vở
- Tổ chức cho HS chữa bài
- Nhận xét, tuyên dương HS.
- Củng cố: Khi nào 1 phép trừ sẽ được gọi là trừ có nhớ ?
Bài 2: Tìm chữ số thích hợp
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HD HS tóm tắt bằng lời (sơ đồ)
- GV cho HS làm bài vào vở ô li.




- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- Lưu ý câu lời giải và đơn vị
Bài 4: Chọn kết quả đúng
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS tự làm bài vào SGK


? Nêu thứ tự thực hiện các PT trong bài ?
Bài 5: Tìm cá cho mỗi con mèo (nối)
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS tự làm bài vào SGK
- Tổ chức cho HS chữa bài (Có thể tổ chức cho HS chữa bằng trò chơi: Nối tiếp sức)
- Khen ngợi những HS tìm cá cho mèo đúng.
3. Vận dụng, trải nghiệm (2p)
*Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài
- Nhắc lại lưu ý khi thực hiện phép trừ có nhớ số có hai chữ số cho số có hai chữ số.
- Nhận xét giờ học.
	



- Hs chữa lần lượt





- 2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS nêu, NX

· HS làm bài cá nhân, 
· 4 HS chữa bài trước lớp, chia sẻ bài, NX
· HS nêu


- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS tự làm bài bằng bút chì vào sách.
- HS chia sẻ cách tính để điền số


- 2 HS đọc đề 
- 1-2 HS trả lời.
- HS nêu tóm tắt
- HS tự làm bài cá nhân, 1HS làm trên bảng giải + chia sẻ cách làm.
Đáp án :     Bài giải: 
   Số căn phòng chưa bật đèn là:
               60 – 35 = 25 (căn phòng)
                     Đáp số: 25 căn phòng
- Lớp NX, chữa bài (nếu có)
- HS đổi chéo kiểm tra

- 2 HS đọc đề 
- 1-2 HS trả lời.
- HS khoanh vào sách, 2 HS báo cáo, chia sẻ cách làm.
- Đổi sách KT chéo.
- HS nêu, NX

- 2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS làm bài cá nhân.
- HS báo cáo (HS chơi)
- HS đổi chéo SGK kiểm tra.
- HS lắng nghe.

 

· Lắng nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………


Hoạt động củng cố
Toán
TUẦN 13 (Tiết 2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Kiến thức, kĩ năng
- Củng cố cho HS kiến thức cộng, trừ có nhớ
- Thực hành làm các bài tập liên quan đến đơn vị đo độ dài (cm)
- Thực hiện được việc giải bài toán nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị
*Năng lực, phẩm chất
- Phát triển năng lực chung: Giao tiếp – hợp tác, tự chủ - tự học và giải quyết vấn đề sáng tạo
- Phát triển năng lực Toán học: Tự giải quyết vấn đề Toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện và mô hình hóa Toán học.
- Phát triển phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm trong các hoạt động học tập
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
- HS: Vở BT củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán lớp 2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Khởi động: (5 phút)
- GV cho học sinh hát một bài hát khởi động.
2. HDHS làm bài tập (25 phút)
Bài 1. Tính
- GV yêu cầu 1 hs đọc yêu cầu       .
- GV yêu cầu HS làm vào vở, 2 HS lên bảng trình bày
-Gv gọi HS nhận xét
- GV kết luận
Bài 2. Số
-GV yêu cầu HS làm bài theo nhóm đôi
-GV gọi đại diện trình bày
-Gv gọi bạn nhận xét
- GV chốt
Bài 3:  
- Gv mời 1 hs đọc yêu cầu
- Gv cho HS làm việc cá nhân vào vở
- Gv gọi 1 HS chia sẻ
- GV gọi HS nhận xét
- GV yêu cầu HS dổi vở 
- GV chốt
Câu 4. 
- Gv mời 1 hs đọc yêu cầu
- Gv cho HS làm việc cá nhân vào vở
- Gv gọi 2 học sinh lên bảng
- GV gọi HS nhận xét
- GV yêu cầu HS dổi vở 
- GV chốt
Bài giải
Lúc này Nam có số cái kẹo là:
12  +  8 = 20 (cái kẹo)
Đáp số: 20 cái kẹo
3. Củng cố, dặn dò: (5 phút)
- YC HS học bài và chuẩn bị bài sau

	
- Học sinh xem và quan sát



-HS đọc yêu cầu
-HS làm 

-HS nhận xét
-HS nghe

-HS thảo luận
-HS trình bày
-HS nhận xét
-HS lắng nghe

-HS đọc 
-HS làm vào vở
- HS lên bảng
- HS nhận xét
-HS đổi vở
- HS lắng nghe

- 1 HS đọc
- HS làm bài
-HS nhận xét
-HS lắng nghe








-Hs lắng nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………










Thứ Năm ngày 4 tháng 12 năm 2025
Tiếng Việt
Viết: (Nghe – viết): NẶN ĐỒ CHƠI
[bookmark: _Hlk176351938]
I. Yêu cầu cần đạt:
 Sau bài học,HS đạt được:
1. Về kiến thức, kĩ năng:
- Nghe - viết đúng chính tả 3 khổ thơ đầu bài thơ Nặn đồ chơi; trình bày đúng khổ thơ, biết viết hoa chữ cái đầu tên bài thơ và đầu các dòng thơ. 
- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt d/gi, x/s hoặc uơn/ uơng.
 2. Về năng lực:
a) Phát triển năng lực chung: tự chủ - tự học, giao tiếp - hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
b) Phát triển các năng lực đặc thù:
- Phát triển năng lực ngôn ngữ 
+ HS nêu được cần viết hoa chữ cái đầu các dòng thơ, viết lùi vào 4 ô li tính từ lề vở, đặt đúng vị trí các dấu phẩy, dấu chấm. Từ đó nghe và viết chính xác bài chính tả vào vở ô ly.
+ HS phân biệt d/gi, x/s hoặc uơn/ uơng.
- Phát triển năng lực văn học: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của những từ ngữ, hình ảnh trong bài chính tả. 
3. Về phẩm chất: Phát triển phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ (chăm học tập), nhân ái (Có niềm vui khi được chơi các trò chơi, đồ chơi phù hợp với lứa tuổi).
và trách nhiệm (Có ý thức viết bài cẩn thận, sạch sẽ và có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV: Laptop; máy chiếu. Phiếu học tập cho bài tập chính tả. 

	PHIẾU BÀI TẬP
Bài tập 2. Ghép da hoặc gia với các tiếng để tạo thành từ ngữ đúng. 
cặp



cầm

da
da


vị

gia

gia

dẻ


đình




Viết  lại 3 từ ngữ vừa tạo được:
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….




2. HS: Vở ô ly, vở BTTV.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (3p)
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS và kết nối với bài học.
- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi: “Đếm ngược”
+ GV đưa ra các âm, vần được sắp xếp không theo thứ tự nhất định: đ, n, ồ, ặ, ch , n, ơi.
+ GV hô bắt đầu và đếm ngược thời gian trong thời gian 30giây (hoặc 60 giây), yêu cầu HS sắp xếp lại trật từ của từ khóa mới.
- GV kết nối, dẫn dắt vào bài mới: Từ khóa mà các em vừa sắp xếp được cũng chính là tên của bài chính tả hôm nay…
- GV ghi bảng tên bài.
2. Khám phá kiến thức (20p)
b. Mục tiêu: Giúp HS biết trình bày đúng, đẹp bài chính tả vào vở ô ly.
HĐ 1. HD nghe – viết
- GV đọc đoạn thơ (Lưu ý đọc đúng các tiếng HS dễ viết sai).
- Gọi HS đọc lại.
- GV HDHS tìm hiểu nhanh nội dung đoạn thơ: 
+ Trong đoạn thơ, bé nặn những đồ chơi nào?
+ Những đồ chơi đó, bé dành tặng ai?

- GV hướng dẫn HS nhận biết các hiện tượng chính tả:
+ Đoạn thơ gồm những dấu câu nào?
+ Đoạn thơ có những chữ nào viết hoa? 

+ Đoạn văn có chữ nào dễ viết sai? 
- GV chủ động đưa các chữ dễ viết sai nếu HS chưa phát hiện ra. VD: tròn xoe, giã trầu, thích chí,...; vẫy đuôi, vểnh râu,...
+ Yêu cầu  HS viết nháp một số chữ dễ viết sai.
+ Khi viết đoạn thơ, cần viết như thế nào?


- GV đọc tên bài, đọc từng dòng thơ cho HS viết vào vở.
- GV đọc cho HS soát lỗi chính tả.






- GV nhận xét bài viết của HS. 
3. Thực hành, luyện tập (10p)
MT: Giúp HS phân biệt ng/ngh, ch/tr hoặc uôn/ uông.
HĐ 2. Làm bài tập  chính tả 
*BT2. Ghép da hoặc gia với các tiếng để tạo thành từ ngữ đúng. Viết 3 từ ngữ vào vở. (Bài 4-VBTTV/T 53)
- GV mời HS nêu yêu cầu bài tập.
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài.
- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn”.
+ GV chia lớp thành 3 đội chơi, chia bảng lớp thành 3 phần (dán sẵn nội dung bài tập chính tả).
+ Khi GV cả lớp hô bắt đầu, từng thành viên trong đội nối nhanh da hoặc gia với các tiếng để tạo thành từ ngữ thích hợp. Đôi nào nối được nhiều từ đúng và nhanh là đội thắng cuộc.
- GV nhận xét. 
- GV thống nhất kết quả: cặp da, gia vị, gia đình, gia cầm, da dẻ.



· GV mở rộng: Em hãy tìm thêm một
số từ ngữ khác có chứa tiếng da hoặc gia.

BT3. Chọn a hoặc b. (Bài 5-VBTTV/T54)
a. Chọn từ ngữ thích hợp thay cho ô vuông. 
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài 
- GV chiếu tranh minh hoạ 2 trò chơi.
- GV yêu cầu HS trao đổi cặp đôi về nghĩa của các từ trong bài để tìm cách điền cho phù hợp.


- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.


- GV hỏi thêm: Hãy chia sẻ những hiểu biết của em về hai trò chơi đó.


b. Chọn uơn hoặc uơng thay cho ô vuông. 
GV hướng dẫn tương tự phần a.




4. Củng cố (3p)
Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài.
- GV mời HS chia sẻ cảm nhận sau bài học
- Nhận xét tiết học, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
- Hướng dẫn HS chuẩn bị bài sau.

	


- HS lắng nghe GV phổ biến luật chơi.
- HS tích cực tham gia trò chơi.


· HS nêu từ khóa: 
Nặn đồ chơi

- HS lắng nghe.


- HS mở vở ghi tên bài.




- HS lắng nghe và quan sát đoạn thơ trong SGK
- 2, 3 HS đọc lại. 
- HS trả lời: 

+ Bé nặn những đồ chơi: quả thị, quả na, chiếc cối.
+ Những đồ chơi đó, bé dành tặng bà, tặng bố và tặng mẹ.
· HS trả lời:

+ Gồm: dấu chấm, dấu phẩy.
+ Viết hoa những chữ cái đầu tên bài thơ và đầu mỗi dòng thơ.
+ HS có thể phát hiện các chữ dễ viết sai.


+ HS viết nháp/bảng con một số chữ dễ viết sai.
+ Cách trình bày đoạn thơ: lùi vào 4 ô tính từ lề vở, cách 1 dòng giữa các khổ thơ.
- HS nghe GV đọc, viết bài vào vở

- HS nghe và soát lỗi:
+ Lần 1: HS nghe và soát lỗi, dùng bút mực bổ sung các dấu thanh, dấu câu (nếu có).
+ Lần 2: HS đổi vở soát lỗi cho nhau, dùng bút chì gạch chân chữ viết sai (nếu có).
- HS chú ý lắng nghe.









- HS đọc yêu cầu của bài tập. 


- Mỗi đội cử 5 HS tham gia trò chơi; dưới lớp cỗ vũ, theo dõi.
- HS nhận xét, bình đội thắng cuộc.





- HS chú ý, tự hoàn thành vào vở.


· HS tìm từ và viết bảng con.
· GV cùng HS nhận xét.




- HS đọc yêu cầu của bài tập. 
- HS quan sát tranh, đọc thầm gợi ý dưới tranh.
- HS trao đổi cặp đôi, chọn từ ngữ thích hợp thay cho ô vuông và hoàn thành VBT.
- HS đọc kết quả trước lớp.
- Dưới lớp nhận xét.
Đáp án: Kéo cưa lừa xẻ 
              Múa sạp.
· HS chia sẻ trước lớp.
- HS chú ý, tự hoàn thành vào VBT.

Đáp án: 
- Con đường uốn lượn quanh sườn núi.
- Hoa hướng dương vươn mình đón ánh náng mặt trời.



· HS chia sẻ cảm nhận sau bài học
· HS lắng nghe và ghi nhớ thực hiện.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………


[bookmark: _Hlk207984157]
Tiếng Việt
Luyện từ và câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ ĐỒ CHƠI. DẤU PHẨY

I. Yêu cầu cần đạt:
 Sau bài học,HS đạt được:
1. Về kiến thức, kĩ năng:
- Phát triển vốn từ chỉ đặc điểm của đồ chơi.
- Luyện tập cách sử dụng dấu phẩy.
2. Về năng lực:
 a) Phát triển năng lực chung: tự chủ - tự học, giao tiếp - hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
b) Phát triển các năng lực đặc thù: 
- Phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ trong việc kể, tả về đặc điểm của các đồ chơi quen thuộc, gần gũi ở xung quanh. 
3. Về phẩm chất: Phát triển phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ (chăm học tập), nhân ái (Có niềm vui khi được chơi các trò chơi, đồ chơi phù hợp với lứa tuổi).
và trách nhiệm (Có ý thức hợp tác nhóm)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
[bookmark: _Hlk72508208]1. GV: 
- Máy tính, máy chiếu; slide tranh minh họa (tranh minh hoạ nội dung bài tập). 
- Một số đồ chơi thật phục vụ bài học như: diều, đèn ông sao, quả bóng, búp bê, ô tô đồ chơi, máy bay đồ chơi,…
- Phiếu học tập luyện tập về từ và câu. 
2. HS:
-  SHS; VBTTV, nháp, vở ô ly.
- Một số đồ chơi thật phục vụ bài học như: diều, đèn ông sao, quả bóng, búp bê, ô tô đồ chơi, máy bay đồ chơi,…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (5p)
· Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS và kết nối với bài học mới. 
- Tổ chức cho HS hát và vận động theo bài hát: Đồ chơi của em.
- GV nêu câu hỏi: 
+ Trong bài hát nhắc đến tên những đồ chơi nào? Chúng có đặc điểm gì?

- GV dẫn dắt vào bài mới: Xung quanh  em có rất nhiều đồ chơi với những đặc điểm khác nhau. Để giúp các em hiểu rõ hơn về tên gọi và đặc điểm của các đồ chơi, chúng mình cùng vào bài học hôm nay nhé!
- GV ghi tên bài.	
2. Khám phá kiến thức (10p)
· Mục tiêu: Phát triển vốn từ chỉ đặc điểm của đồ chơi.
 BT1. Giới thiệu về một đồ chơi có trong hình theo mẫu.
- GV cho HS đọc yêu cầu bài tập.
- GV cho HS quan sát tranh và hướng dẫn HS nắm yêu cầu của bài. 
- Gọi HS đọc mẫu.
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm bốn: Giới thiệu về một đồ chơi có trong hình.
+GV hướng dẫn HS: với mỗi đổ chơi được chọn, HS quan sát thật kĩ để tìm từ chỉ đặc điểm tương ứng (các đặc điểm có thể là hình dạng, màu sắc,…)
- GV tổ chức chữa bài dưới hình thức trò chơi tung bóng và giới thiệu về một đồ chơi có trong hình.
GV ghi nhanh tên và đặc điểm các đồ chơi mà HS nêu lên bảng.







- GV tổng kết trò chơi.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.

· Liên hệ:  
+ Trong các đồ chơi đó, em thường chơi những đồ chơi nào?
+ Đồ chơi đó có đặc điểm gì?
3. Thực hành, vận dụng (17p)
Mục tiêu: Giúp HS biết đặt đúng vị trí dấu phẩy trong câu..
BT2. Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong câu.
- GV cho HS đọc yêu cầu của bài tập. 

- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài.
- GV mời một HS đọc câu mẫu.

- GV hỏi: Dấu phẩy trong câu trên có tác dụng gì?
- GV hướng dẫn HS chú ý công dụng của dấu phẩy trong câu mẫu (ngăn cách giữa hai từ: mềm mại và dễ thương, 2 từ này có cùng chức năng là chỉ đặc điểm của đổ chơi.
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm bốn để thực hiện yêu cầu của bài.
GV quan sát, hướng dẫn một số nhóm gặp khó khăn.









- GV mời đại diện một số nhóm lên trước lớp trình bày kết quả thảo luận. 

- GV và HS nhận xét đánh giá, thống nhất đáp án.




- GV hỏi thêm: Vì sao em điền được dấu phẩy vào các vị trí thích hợp trong các câu trên?



- GV mời HS đọc các câu văn đã hoàn thiện. 

BT3. Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong câu in nghiêng.
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.
- GV HDHS thảo luận nhóm
(làm tương tự BT2). 






- Mời một số nhóm chia sẻ trước lớp. 






- GV hỏi về tác dụng của dấu phẩy trong câu vừa điền.




- GV nhận xét, góp ý, sửa sai.
4. Củng cố (3p)
·  Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu ND bài.
- GV hỏi: Hôm nay, em đã được học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?

- GV tiếp nhận ý kiến, khen ngợi, động viên HS.
- Nhận xét tiết học, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
- Hướng dẫn HS chuẩn bị bài sau.
	


- HS hát và vận động theo bài hát.

- HS trả lời: 
VD: Trong bài hát hát nhắc đến tên những đồ chơi: hòn bi, lật đật, búp bê…. Hòn bi lấp lánh, …
- HS chú ý.





- HS nhắc lại, mở vở ghi tên bài.





- 1 -2 HS đọc to, cả lớp đọc thầm.
- HS quan sát tranh, chú ý lắng nghe.
- 2 HS đọc mẫu trong SHS.
- HS thảo luận nhóm:
+ Quan sát tranh. 
+ Mỗi HS chọn một đồ chơi trong tranh. 
+ Từng HS nói trong nhóm đặc điểm của mỗi đồ chơi đó.

- HS tham gia trò chơi: Bạn quản trò hô “bắt đầu” và tung bóng đến một bạn bất kì. HS nào bắt được bóng thì HS đó nêu tên và đặc điểm của một đồ chơi có trong tranh. Cứ như vậy cho đến khi HS nêu hết các đồ chơi.
- HS nhận xét.
· HS cùng GV nêu đáp án đúng:
+ VD: Chiếc đèn ông sao - nhiều màu rực rỡ; Chiếc chong chóng - hình bông hoa 4 cánh,...
- HS lắng nghe.


- HS thực hành liên hệ, chia sẻ trước lớp về tên gọi và đặc điểm đồ chơi của mình.






- 2, 3 HS đọc to trước lớp, cả lớp đọc thầm.
- HS chú ý lắng nghe.
- Một HS đọc câu mẫu, cả lớp đọc thầm.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.




- HS thảo luận nhóm. Ghi kết quả vào phiếu.
+ HS đọc thành tiếng từng câu trong bài tập.
+ HS xác định ranh giới giữa các từ, cụm từ trong câu. 
+ HS xác định các từ/ cụm từ cùng chức năng nhưng chưa được ngăn cách bởi dấu phẩy.
+ HS thử đặt dấu phẩy và đọc thành tiếng lại 2 – 3 lần nữa trong nhóm (ngắt nghỉ ở chỗ có dấu phẩy) để kiểm tra sự phù hợp. 
- Đại diện một số nhóm lên trước lớp trình bày kết quả thảo luận.
Các nhóm khác nhận xét, góp ý.
Đáp án: 
a. Em thích đồ chơi ô tô, máy bay.
b. Bố dạy em làm đèn ông sao, diều giấy.
 c. Các bạn đá bóng, đá cầu, nhảy dây trên sân trường. 
- HS giải thích.
VD: câu a có ô tô và máy bay, câu b có đèn ông sao và diều giấy đều chỉ tên đồ chơi, câu c có đá bóng đá cầu, nhảy dây đều nêu hoạt động.
- 3 HS nối tiếp đọc các câu văn đã hoàn thiện, cả lớp đọc thầm. Chú ý ngắt hơi đúng chỗ có dấu phẩy.


- HS đọc yêu cầu của bài tập 3 trong SHS. 
- HS đọc thầm đoạn văn trong bài.
- HS thảo luận theo nhóm:
+ HS đọc thầm ND bài cần điền dấu phẩy, xác định các từ/cụm từ trong câu.
+ HS chia sẻ trong nhóm về chức năng của dấu phẩy.
- HS chia sẻ trước lớp bài làm của nhóm mình.
+ Hôm nay là sinh nhật của Chi. Chi nhận được bao nhiêu là quà: búp bê, hộp đựng bút, đồng hồ báo thức và chiếc nơ hồng. Chi rất vui và cảm động.
+ HS nêu: Dấu phẩy trong câu trên dùng để ngăn cách các từ búp bê, hộp đựng bút…. Vì các từ này có đặc điểm cùng chỉ tên gọi các món quà mà bố mua cho Chi.
- Dưới lớp nhận xét, góp ý.
- HS tự sửa sai (nếu có).


- HS chia sẻ về những nội dung đã học.
- HS lắng nghe.
- HS nêu ý kiến về bài học (hiểu hay chưa hiểu, thích hay không thích).


- HS lắng nghe và ghi nhớ thực hiện.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………




Toán
[bookmark: _Hlk212749712]BÀI 23: PHÉP TRỪ (CÓ NHỚ) SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ HAI CHỨ SỐ
(Tiết 5)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học, HS có khả năng
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Ôn Tập, củng cố kiến thức về phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số.
- Ôn tập về các thành phần của phép trừ và so sánh số; vận dụng vào giải các bài toán thực tế.
2. Năng lực 
- Phát triển năng lực chung: Giao tiếp – hợp tác, tự chủ - tự học và giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Phát triển năng lực Toán học: Tự giải quyết vấn đề Toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện và mô hình hóa Toán học.
3. Phẩm chất: Phát triển phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài
- HS: SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động Mở đầu( 3p)
*Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú và từng bước làm quen bài học.
- GV đưa ra tình huống: Trong vườn có 25 cây táo, số cây cam ít hơn cây táo 7 cây. Hỏi có bao nhiêu cây táo?
- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài mới.
2. Hoạt động  Luyện tập, thực hành(28p)
Mục tiêu: củng cố được kiến thức mới vào các bài tập, “tình huống” cụ thể.
Bài 1: Số ?
- (Đưa bảng)Bảng có mấy hàng ? Mỗi hàng chỉ gì ?
- (Đưa YC) Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

- Nhận xét, tuyên dương HS.
+ Muốn tìm hiệu khi biết số bị trừ và số trừ ta làm thế nào?
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Cho HS dự đoán kết quả
- YC HS tự tính và trả lời vào vở


- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: Chìa khóa mở được chiếc hòm nào ?
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Cho HS dự đoán kết quả
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.





- GV nhận xét, khen ngợi HS.
Bài 4:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HD HS tóm tắt bằng lời (sơ đồ)
- GV cho HS làm bài vào vở ô li.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.




- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- Lưu ý câu lời giải và đơn vị
3. 3. Vận dụng, trải nghiệm (2p)
*Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài
- Nhắc lại lưu ý khi thực hiện phép trừ có nhớ số có hai chữ số cho số có hai chữ số.
- Nhận xét giờ học.
	

· Hs thực hành



· HS quan sát và TL





- 2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS tự làm bài vào SGK, 4 HS lên bảng chữa và chia sẻ bài ?
- Đổi sách KT chéo.
- HSTL



- 2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- Vài HS nêu dự đoán của mình
- HS làm bài cá nhân, hợp tác nhóm 2. – HS báo cáo trước lớp 
Đáp án: Hộp quà C đựng vở, hộp quà A đựng bút
- HS đổi vở KT chéo.


- 2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- Vài HS nêu dự đoán của mình
- HS làm bài cá nhân, hợp tác nhóm 2. – HS báo cáo trước lớp 
- Nêu cách thực hiện nhanh.
(Loại trừ chiếc hòm màu xanh, chỉ KT kết quả PT trên 2 chiếc hòm còn lại)
- Đáp án: chìa khóa mở được chiếc hòm màu đỏ
- HS nêu

 - 2 HS đọc đề 
- 1-2 HS trả lời.
- HS nêu tóm tắt
- HS tự làm bài cá nhân, 1HS làm trên bảng giải + chia sẻ cách làm.
Đáp án :     Bài giải: 
   Đàn gà có số con gà trống là:
               32 – 26 = 6 (con)
                       Đáp số: 6 con gà trống
- Lớp NX, chữa bài (nếu có)
- HS đổi chéo kiểm tra




· HS nêu



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Tự nhiên và xã hội
BÀI 13: HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG (Tiết 1)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học, HS đạt được:
[bookmark: _Hlk215169881]1. Về kiến thức, kĩ năng
- Kể được tên các loại đường giao thông.
- Nêu được một số phương tiện giao thông và tiện ích của chúng.
- Vận dụng được trong thực tế cuộc sống khi tham gia giao thông.
- Có ý thức thực hiện và tuyên truyền người khác tuân thủ các quy định của biển báo giao thông.
2. Về năng lực
  - Năng lực chung: 
+ Tự chủ tự học: tự hoàn thành nhiệm vụ học tập cá nhân 
+ Giao tiếp và hợp tác: chia sẻ, hợp tác cùng các bạn trong hoạt động nhóm.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: vận dụng kiến thức trong các bài toán đã học vào cuộc sống 
     - Năng lực đặc thù (Năng lực khoa học): 
- Phân biệt được một số loại biển báo giao thông (biển báo chỉ dẫn, biển báo cấm, biển báo nguy hiểm) qua hình ảnh.
- Giải thích được sự cần thiết phải tuân theo quy định của các biển báo giao thông.
3. Về phẩm chất
- Hình thành và phát triển phẩm chất chăm chỉ và trách nhiệm. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
[bookmark: _Hlk215169898]1. GV: 
- Hình trong SGK phóng to (nếu có thể).
- Tranh, ảnh về việc vận chuyển hàng hóa của một số phương tiện giao thông.
- Máy tính, máy chiếu. 
2. HS: 
- SHS, VBT. 
- Một số tranh, ảnh về các phương tiện giao thông..
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	1. HĐ Mở đầu (3-5p)
*Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.
- GV tổ chức cho HS quan sát hình, trả lời các câu hỏi: Kể tên về các phương tiện giao thông mà gia đình em thường sử dụng.
- GV tiếp tục tổ chức trò chơi: “Ai chọn đúng” 
- Cách chơi: GV dùng tín hiệu âm thanh mô phỏng tiếng kêu đặc trưng của các loại phương tiện giao thông, yêu cầu HS chọn đúng phương tiện giao thông.
- GV tổng kết trò chơi, dẫn dắt vào bài học. 
2. HĐ Hình thành kiến thức (10-12p)
*Mục tiêu: HS chiếm lĩnh tri thức, kĩ năng mới thông qua các HĐ khác nhau.
a. Phương tiện giao thông – Loại đường giao thông.
- GV hướng dẫn HS quan sát hình, thảo luận nhóm bốn và thực hiện yêu cầu sau: 
+ Nói tên các phương tiện giao thông mà bạn Minh đã sử dụng khi đi du lịch cùng gia đình.
+ Mỗi phương tiện đó đi trên loại đường giao thông nào?
- GV đưa ra các câu hỏi gợi ý:
+ Phương tiện nào được sử đụng để đi trên đường sắt? 
+ Tàu hoả đi trên loại đường giao thông nào?,... 
(đưa ra câu hỏi tương tự với các phương tiện khác).
- Mời đại diện một số nhóm lên trình bày. 
- GV nhận xét, tuyên dương.
· Liên hệ: 
- GV đưa ra các câu hỏi:
 + Hằng ngày, em đi đến trường bằng phương tiện gì? 
+ Phương tiện giao thông nào mà em đã từng được đi? 
+ Các phương tiện đó đi trên loại đường giao thông nào?...
=> Kết luận: Có nhiểu loại phương tiện giao thông khác nhau. Mỗi phương tiện thường chỉ đi trên một loại đường giao thông.
· Mở rộng: 
- GV chiếu cho HS quan sát một số tranh ảnh về việc vận chuyển hàng hóa và đặt vấn đề: 
+ Người dân miền Bắc đưa hàng hóa vào miền Nam bằng cách nào? 
+ Người Việt Nam đưa hàng hoá của mình sang các nước khác bằng cách nào?... 
b. Một số tiện ích của phương tiện giao thông.
- GV tổ chức cho HS quan sát các hình, thảo luận nhóm: Các phương tiện giao thông có những tiện ích gì?
- GV đưa ra một số câu hỏi gợi ý: 
+ Hãy kể tên các phương tiện trong hình.
+ Các phương tiện đó đang chuyên chở gì?
- Mời đại diện một số nhóm lên trình bày kết quả thảo luận.
- GV nhận xét, tổng hợp ý kiến.
=> Kết luận: Phương tiện giao thông giúp con người di chuyển nhanh hơn và vận chuyển hàng hoá đi khắp nơi.
· Mở rộng: 
Hãy kể thêm ví dụ về tiện ích của các phương tiện giao thông mà HS biết? 
3. HĐ Luyện tập, Thực hành (5-7p):
*Mục tiêu: Củng cố và hoàn thiện những kiến thức, kĩ năng đã khám phá được.
c. Kể tên các phương tiện giao thông tương ứng với loại đường giao thông. 
- GV tổ chức dưới dạng trò chơi: “Tiếp sức” thi kể tên các phương tiện giao thông tương ứng với loại đường giao thông.
- GV phổ biến cách chơi: HS thứ nhất nói một loại phương tiện tương ứng với loại đường giao thông bất kì. Cứ như vậy, HS sau bổ sung thêm một loại phương tiện tương ứng với loại đường giao thông đó. HS nào trả lời sai sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.
- GV nhận xét, tổng kết trò chơi.

4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (12):
*Mục tiêu: HS biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
d. Liên hệ với thực tế địa phương em.
- GV tổ chức cho HS trả lời các câu hỏi sau: 
+ Ở địa phương em có các loại đường giao thông nào?
+ Người dân thường sử dụng các phương tiện giao thông gì?
+ Các phương tiện giao thông đó đem lại tiện ích gì cho người dân địa phương em? 
- Nếu HS chưa hoàn thành, GV hướng dẫn HS hoàn thành ở nhà.
· Tổng kết
- GV mời HS đọc và chia sẻ với bạn suy nghĩ của mình về lời chốt của Mặt Trời.

- Nhắc nhở HS: Thực hành chia sẻ với người thân, bạn bè những điều em đã biết qua tiết học.
	


- HS quan sát hình và trả lời.




- HS hào hứng tham gia trò chơi.



- HS chú ý lắng nghe.





- HS thảo luận nhóm.






- HS khai thác thông tin kênh hình.





- Đại diện một số nhóm trình bày.
- Các nhóm khác bổ sung ý kiến.

- HS liên hệ bản thân. 







- HS lắng nghe và thực hiện.




- HS thực hành mở rộng 








- HS thảo luận nhóm.





- Đại diện một sổ nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp, các nhóm khác bổ sung.
- HS chú ý lắng nghe.



- HS nối tiếp nhau kể. 
VD: + Xe ô tô chở xăng dầu.
        + Xe ngựa để thồ hàng.
        + …



- HS lắng nghe và tích cực tham gia trò chơi:
VD: + HS thứ nhất nói: Đường bộ đành cho ô tô.
+ HS thứ hai nói: xe máy.
     + HS thứ ba:….
- HS lắng nghe
- HS tự hoàn thành BT3–VBT–T33



- HS thực hành liên hệ với thực tế địa phương nơi mình sinh sống (kết hợp tranh, ảnh đã chuẩn bị trước).
- HS chia sẻ trước lớp.
- Dưới lớp lắng nghe, góp ý.





- HS đọc và chia sẻ lời chốt của Mặt Trời:
- HS lắng nghe và ghi nhớ thực hiện.






Thứ Sáu ngày 5 tháng 12 năm 2025
Toán
BÀI 24: LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
Sau bài học, HS đạt được:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Ôn tập, củng cố kiến thức về phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số hoặc cho số có một chữ số; ôn tập về so sánh số; vận dụng vào giải các bài toán thực tế.
2. Năng lực:
    - Phát triển năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.
    - Phát triển năng lực Toán học: năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học.
3. Phẩm chất
- Phát triển phẩm chất chăm chỉ và giáo dục tình niềm yêu thích với môn Toán
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, ti vi để chiếu nội dung bài; các thẻ chữ số 3, 3, 8; bảng nhóm.
- HS: Bộ đồ dùng học toán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động Mở đầu( 5p)
*Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
 Cho HS chơi TC “Ai nhanh hơn”
GV đưa ra 2 phép tính trừ (có nhớ) các số có hai chữ số, YC HS thi tính nhanh kết quả của 2 phép tính đó. HS nào tính nhanh, chính xác là người chiến thắng. 
- Dẫn dắt, giới thiệu vào bài.
2. Hoạt động  Luyện tập, thực hành(28p)
Mục tiêu: củng cố được kiến thức mới vào các bài tập.
Bài 1: Đặt tính rồi tính.
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS làm bài vào vở
- Mời 2 HS lên bảng làm.
- Chữa bài: GV đặt các câu hỏi để HS nhắc lại cách tính của các phé tính

? Em hãy nêu cách 34 - 7, 51 – 19…
? Khi đặt tính phép tính 34 – 7 em cần chú ý gì?
- Nhận xét, chốt kết quả đúng, tuyên dương HS.
Bài 2: Số?
- Gọi HS nêu YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Để điền được số vào ô trống, con cần làm gì?
- YC HS làm bài vào VBT Toán.

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, chốt kết quả đúng, tuyên dương HS.
Bài 3:
- Gọi HS đọc bài toán.
- HDHS phân tích bài toán.
+ Bài toán cho ta biết những gì?

+ Bài toán hỏi ta điều gì?

+ Để biết Sóc cần leo bao nhiêu bậc thang nữa để vào được nhà thì ta làm phép tính gì?
+ Ai có thể đặt lời giải bài toán này?
- YC HS giải bài toán vào vở.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

--Chữa bài



- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4:
- Gọi HS đọc YC bài tập.
- Mời 3 HS đóng đọc lời của Mai, Nam và Rô-bốt.
- Đưa ra câu hỏi: Kết quả của phép tính nào sau đây là số nhãn vở của Rô-bốt?
a. 32 – 17
b. 62 – 42
c. 51 -33
- YC HS thảo luận nhóm theo bàn để tìm câu TL.
- Mời đại diện 2 nhóm chia sẻ kết quả và cách làm trước lớp.
- Nhận xét, chốt kết quả đúng, tuyên dương HS.
Bài 5:
- Gọi HS đọc YC bài tập.
- YC HS làm việc theo nhóm bàn: Dùng các thẻ ghi số 3, 3, 8 để ghép thành các số có hai chữ số và trả lời các câu hỏi của bài.
- Mời đại diện 2 nhóm chia sẻ kết quả và cách làm trước lớp.
- Nhận xét, chốt kết quả đúng, tuyên dương HS.
3. Vận dụng, trải nghiệm (2p)
*Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài
- Cho HS chơi TC “Ong non học việc”
GV đưa ra các phép tính trừ (có nhớ) các số có hai chữ số, YC HS chọn kết quả đúng trong số 4 đáp án A, B,C,D.
Củng cố các kiến thức của bài học.
- Nhận xét giờ học.
	



- Tham gia trò chơi.

- HS ghi bài




- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS làm bài.
- 2HS lên bảng làm bài và nói lại cách đặt tính, cách tính. Lớp NX, góp ý.
	34
	45
	60
	51

	-
	-
	-
	-

	7
	18
	12
	19

	27
	27
	48
	32


- HS nêu đáp án kết hợp nếu cách tính

- Kiểm tra bài của bạn và nêu ý kiến đánh giá.



- 2 -3 HS nêu.

- HS trả lời.

- HS làm bài vào VBT, 1 HS làm bảng nhóm.
- Gắn bài làm lên bảng, chia sẻ về cách làm của mình. Lớp NX, góp ý.


- 2 HS đọc.
+ Bài toán cho ta biết cầu thang nhà Sóc có tất cả 32 bậc, Sóc đã leo được 8 bậc.
+ Hỏi Sóc còn phải leo bao nhiêu bậc nữa để vào nhà?
+ Để biết Sóc cần leo bao nhiêu bậc thang nữa để vào được nhà ta làm phép tính trừ.( 32 - 8 )
+ Số bậc thang Sóc còn phải leo là.
- Làm bài vào vở, 1HS làm bài trên bảng. 
                    Bài giải
   Số bậc thang Sóc còn phải leo là:
             32 – 8 = 24 (bậc)
                         Đáp số: 24 bậc thang.
- Lớp NX, góp ý.

- 2 HS đọc.
- 3 HS thực hiện.	






- HS thảo luận, tìm câu trả lời.

- Lớp NX, góp ý.




- 2 -3 HS đọc.
- HS thực hiện ghép số và trả lời câu hỏi theo nhóm bàn.


- HS chia sẻ.





 

- HS chơi trò chơi củng cố
- HS lắng nghe


	
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………






Tiếng Việt
Tập làm văn: VIẾT ĐOẠN VĂN TẢ ĐỒ CHƠI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
 Sau bài học,HS đạt được:
1. Về kiến thức, kĩ năng:
- Viết được một đoạn văn tả  một đồ chơi. 
2. Về năng lực:
a) Phát triển năng lực chung: tự chủ - tự học, giao tiếp - hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
b) Phát triển các năng lực đặc thù:
- Phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ trong việc kể, tả về đặc điểm của các đồ chơi quen thuộc, gần gũi ở xung quanh. 
3. Về phẩm chất: Phát triển phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ (chăm học tập), nhân ái (Có niềm vui khi được chơi các trò chơi, đồ chơi phù hợp với lứa tuổi).
và trách nhiệm (Có ý thức hợp tác nhóm)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: 
- Máy tính, máy chiếu, slide minh họa. Tranh ảnh hoặc một số đồ chơi thật.
2. Học sinh: SHS; VBT; nháp, vở ô ly. Một số đồ chơi.
III. CÁC HOẠT ĐÔNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	[bookmark: _Hlk209791032]Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (3p)
· Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS và kết nối vào bài mới. 
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi tung bóng và nói tên những đồ chơi mà trẻ em yêu thích.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Xung quanh  em có rất nhiều đồ chơi với những đặc điểm và công dụng khác nhau. Mỗi em đều lựa chọn cho mình một đồ chơi yêu thích. Trong tiết học hôm nay, chúng mình cùng nhau tả về một đồ chơi của mình nhé!
- GV ghi tên bài.	
2. Khám phá kiến thức (15p)
· Mục tiêu: Hình thành ý tưởng bài viết.
HĐ 1. Kể tên những đồ chơi của em. Em thích đồ chơi nào nhất? Vì sao? 
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài tập. 
- GV cho HS trao đổi nhóm bốn về các nội dung. 
+ GV bao quát các nhóm làm việc, giúp đỡ nếu cần thiết.
+ GV khuyến khích HS nói được lí do mà HS thích đồ chơi đó. 


- Gọi đại diện 2 – 3 nhóm trình bày trước lớp.


· GV nhận xét, tuyên dương các nhóm.
· Mở rộng: GV trình chiếu video, tranh 
ảnh; kết hợp giới thiệu để HS biết thêm một số đồ chơi mới mà HS chưa khám phá hết.
3. Thực hành vận dụng (15p)
Mục tiêu: Giúp HS viết được đoạn văn giới thiệu một đồ chơi mà trẻ em yêu thích.  Vận dụng vào cuộc sống.
HĐ 2. Viết 3 – 4 câu tả một đồ chơi của em.
· GV gọi HS nêu yêu cầu của bài.
· GV cho HS đọc phần gợi ý trong SHS.
- GV hướng dẫn HS thực hiện theo hai bước:
Bước 1: GV hướng dẫn HS tự chọn và nói về một đồ chơi của mình để giới thiệu với các bạn trong nhóm theo các câu hỏi gợi ý:

 [image: ]


Bước 2: Luyện viết đoạn.
- GV nêu yêu cầu viết đoạn: Đoạn văn viết viết từ 3 - 4 câu tả một đồ chơi của em.
- GV yêu cầu HS nhắc lại cách trình bày đoạn văn và tư thế ngồi viết.


- GV cho HS viết bài vào vở. GV quan sát, giúp đỡ những HS gặp khó khăn.





- GV cho 2 - 3 HS đọc bài trước lớp. 



- GV nhận xét bài và khen ngợi HS tích cực, cố gắng trong việc luyện viết.
- Trưng bày mẫu bài viết hay, trình bày sạch đẹp.
4. Củng cố, dặn dò (3p)
·  Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu ND bài.
- GV hỏi: Hôm nay, em đã được học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến, khen ngợi, động viên HS.
- Nhận xét tiết học, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
- Hướng dẫn HS chuẩn bị bài sau.
	


- HS tích cực tham gia trò chơi.

- HS lắng nghe.





- HS mở vở ghi tên bài.




- HS đọc yêu cầu của bài tập.
- HS làm việc nhóm: 
+ Lần lượt từng HS kể tên những đồ chơi của mình. 
+ Mỗi HS lựa chọn một đồ chơi mình thích nhất. 
+ Nêu lí do vì sao thích đồ chơi đó.
+ Cả nhóm góp ý, bổ sung.
- Đại diện 2 – 3 nhóm trình bày trước lớp.
- HS cùng GV nhận xét phần trình bày của các bạn.

- HS chú ý quan sát và lắng nghe


- HS liên hệ, chia sẻ trước lớp.



- HS nêu yêu cầu của bài.
- 2, 3 HS đọc phần gợi ý. Cả lớp đọc thầm.





- Làm việc nhóm: 
+ Mỗi HS chọn một đồ chơi. 
+ Từng HS nói trong nhóm về đồ chơi mà mình đã lựa chọn theo gợi ý trong SHS. 
+ Các HS khác trong nhóm nhận xét, góp ý. 

- HS chú ý.

- HS nhắc lại: Đầu câu viết hoa, cuối câu sử dụng dấu câu phù hợp. Câu đầu tiên viết lùi vào 1 ô…
- HS viết bài vào vở. (HS có thể viết nhiều hơn 3-4 câu tuỳ theo khả năng)
- HS tự đọc lại và sửa đoạn văn đã viết. 
- HS đổi bài trong nhóm để sửa bài cho nhau. 
- 2 - 3 HS đọc bài trước lớp.
- Lớp nhận xét, phân tích cái hay chỉ ra lỗi sai trong bài của bạn (nếu có).





- HS chia sẻ về những nội dung đã học.
- HS lắng nghe.
- HS nêu ý kiến về bài học (hiểu hay chưa hiểu, thích hay không thích).


- HS lắng nghe và ghi nhớ thực hiện.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………




Tiếng Việt 
ĐỌC MỞ RỘNG
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học, HS đạt được:
1. Về kiến thức, kĩ năng:
- Tìm và đọc mở rộng được một bài thơ hoặc một bài đồng dao về đồ chơi, trò chơi.
- Biết chia sẻ với bạn được tên và cách chơi đồ chơi, trò chơi đó. 
2. Về năng lực:
a) Phát triển năng lực chung: tự chủ - tự học, giao tiếp - hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
b) Phát triển năng lực đặc thù:
- Năng lực ngôn ngữ: Biết giới thiệu rõ ràng, tự tin với các bạn sách báo mình mang tới lớp. Biết đọc thầm và hiểu nội dung bài đọc mở rộng. Ghi được vào sổ tay/phiếu đọc sách tên và cách chơi đồ chơi, trò chơi đó. Rút ra được những bài học từ sách báo đế vận dụng vào đời sống.
[bookmark: bookmark680] - Năng lực văn học: Nhận diện được văn bản thơ, bài đồng dao. Yêu thích những từ ngữ hay, hình ảnh đẹp, bài thơ giàu ý nghĩa, cảm xúc.
3. Về phẩm chất: Phát triển phẩm chất: 
- Yêu nước, nhân ái: (Có niềm vui khi được chơi các trò chơi, đồ chơi phù hợp với lứa tuổi).
 - Trách nhiệm: Có tinh thần hợp tác, làm việc nhóm; tích cực tham gia các trò  chơi và hoạt động tập thể.
 - Chăm chỉ: Thêm yêu sách và có thêm cảm hứng để đọc sách.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: 
- Máy tính, máy chiếu; clip, slide tranh minh họa.
- Phiếu đọc sách.
2. Học sinh: SGK, các bài thơ, bài đồng dao về đồ chơi, trò chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (5p)
· Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS và kết nối vào bài mới. 
 - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”.
- GV kết nối dẫn dắt vào bài mới: Các em đã được chơi rất nhiều đồ chơi và tham gia vào rất nhiều trò chơi thú vị.Có rất nhiều bài thơ, bài đồng dao viết về đồ chơi, trò chơi? Trong tiết đọc mở rộng hôm nay, chúng ta cùng chia sẻ với nhau những bài thơ, bài đồng dao  đó
- GV viết bảng tên bài.
2. Khám phá kiến thức (15p)
Mục tiêu: Giúp HS biết tìm đọc các bài thơ, bài đồng dao viết về đồ chơi, trò chơi.
 HĐ 1.Tìm đọc một bài một bài thơ hoặc một bài đồng dao về một đồ chơi, trò chơi.
- Tổ chức cho HS đọc yêu cầu của bài.
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài 
- GV giải thích cho các em về đồng dao hoặc đọc mẫu một bài (như gợi ý bằng lời trong tranh ở SHS về trò chơi Nu na nu nống, hoặc các bài đồng dao quen thuộc với trẻ như: Chi chi chành chánh, Kéo cưa lừa xẻ, Tập tầm vông, Lộn cầu vồng,...). 
- GV yêu cầu HS trưng bày các bài thơ hoặc bài đồng dao về một đồ chơi, trò chơi mà cá nhân sưu tầm được.
- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm bốn.







 
· GV gọi 3 – 4 HS giới thiệu bài đọc trước lớp.
 
- GV cho HS bình chọn các bài thơ hoặc đồng dao hay. 
- GV nhận xét, đánh giá chung và khen ngợi những HS có cách đọc thơ, đồng dao hấp dẫn, thú vị. Nói rõ ưu điểm để HS cùng học hỏi.
· Câu hỏi mở rộng: Em tìm đọc bài thơ hoặc bài đồng dao đó ở đâu?
· GV nhận xét, góp ý, tuyên dương HS.
3. Thực hành vận dụng (12p)
· Mục tiêu: Giúp HS ghi lại và chia sẻ 
với bạn những điều em đã đọc được về bài thơ, bài đồng dao viết về đồ chơi, trò chơi.. Vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.
HĐ 2. Nói với bạn: Tên của đồ chơi, trò chơi; Cách chơi đồ chơi, trò chơi.
- GV cho HS đọc yêu cầu của bài tập.
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài.
- GV tổ chức cho HS thực hành theo nhóm bốn. GV gợi ý HS có thể ghi chép theo các nội dung: 
· Tên của đổ chơi, trò chơi.
· Cách chơi đổ chơi, trò chơi.







- Tổ chức cho HS trình bày trước lớp những ghi chép của mình. 
· Liên hệ: 
+ Em đã chơi những đồ chơi/trò chơi nào? 
+ Khi tham giam, em thấy mình đã biết cách chơi đồ chơi/trò chơi đó chưa?
+ Em có yêu thích đồ chơi/ trò chơi đó không? Vì sao em thích?
+ Em cần làm gì để đồ chơi được bền, đẹp?
+ Qua đồ chơi/trò chơi đó, em học hỏi được điều gì?
- GV nhận xét, đánh giá chung và khen ngợi những HS có cách ghi chép dễ hiểu, thú vị. Nói rõ ưu điểm để HS cùng học hỏi. Nếu HS mang sách có bài giới thiệu đến lớp thì GV khuyến khích HS trao đổi sách để mở rộng nội dung đọc. 
- GV cho HS bình chọn đồ chơi hoặc trò chơi hấp dẫn nhất qua việc chia sẻ của các bạn.
4. Củng cố (3p)
Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu ND bài
- Yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học.
- GV tóm tắt lại những nội dung chính. 
- Yêu cầu HS nêu ý kiến về bài học.
- GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
- Nhắc nhở HS có ý thức giữ gìn đồ chơi và tích cực tham gia các trò chơi cùng các bạn.
	


· HS tham gia trò chơi theo cặp đôi.

- HS lắng nghe.






· HS mở vở, ghi tên bài.






- HS đọc yêu cầu bài.
- HS chú ý
- HS chú ý.





- HS kiểm tra chéo.


- HS làm việc cá nhân và thảo luận nhóm: 
+ Các thành viên nêu tên bài thơ, bài đồng dao về một đồ chơi, trò chơi mà mình đã sưu tầm,tìm được.
+ HS đọc cho cả nhóm nghe (hoặc mỗi bạn đọc thầm bài thơ, bài đồng dao về một đồ chơi, trò chơi mà mình đã sưu tầm,tìm được). 
· 3 – 4 HS đọc, giới thiệu bài đọc trước lớp.
· Cả lớp chú ý, góp ý cho bạn.
- HS bình chọn bài thơ hoặc bài đồng dao hay.




- HS trả lời. (VD: Từ tủ sách của lớp, thư viện trường, google,…)
- HS lắng nghe.







- HS nêu yêu cầu.
- HS lắng nghe.
- HS thực hành theo nhóm: 
+ Từng HS đọc bài thơ hoặc đồng dao đã đọc cho nhóm nghe. 
+ Từng HS trình bày các ghi chép của mình trong nhóm về:
• Tên của đồ chơi, trò chơi. 
• Cách chơi đồ chơi, trò chơi trong bài thơ hoặc bài đồng dao mà mình vừa đọc. 
- Các HS khác trong nhóm nhận xét, góp ý.
- HS ghi chép vào phiếu đọc sách theo các nội dung. 
- Một số HS đại diện trình bày trước lớp những ghi chép của mình. 
- HS liên hệ, chia sẻ. 








- HS trong lớp tìm đọc thêm hoặc trao đổi sách với bạn để có đọc được nhiều sách hay.



- HS bình chọn đồ chơi hoặc trò chơi hấp dẫn nhất qua việc chia sẻ của các bạn.



- HS nhắc lại

- HS nêu ý kiến về bài học .


- HS lắng nghe
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Hoạt động trải nghiệm
SINH HOẠT LỚP – XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÚP ĐỠ NHỮNG NGƯỜI GẶP HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
[bookmark: _Hlk176463552]1. Kiến thức: 
- Nhận biết được những nét truyền thống quê ern.
- Thực hiện được một số việc làm phù hợp để chia sẻ với những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống và hoạt động cộng đồng.
- Tham gia tích cực vào một số hoạt động hướng đến cộng đồng do nhà trường tổ chức.
* TH: Bác Hồ và những BH đạo đức lối sống: Bài 2 Luôn giữ thói quen đúng giờ.
2. Năng lực:
*Năng lực chung: 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thể hiện thông qua việc hợp tác với bạn để xây dựng kế hoạch giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn và những hoạt động khác của chủ đề.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
*Năng lực riêng:
- Năng lực thích ứng với cuộc sống: Xác định được các trường hợp khó khăn trong cuộc sống và có ứng xử phù hợp
- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch giúp đỡ bạn gặp khó khăn.
3. Phẩm chất: 
- Nhân dủ, trách nhiệm: Yêu thương con người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Tivi chiếu bài. 
- HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động Tổng kết tuần. (15 phút)
a. Sơ kết tuần 13:
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 13.
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
* Ưu điểm: 
……………………………………………
……………………………………………
* Tồn tại
……………………………………………
………………………………………………
b. Phương hướng tuần 14:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
2. Hoạt động sinh hoạt theo chủ đề (15 phút)
Xây dựng kế hoạch giúp đỡ người khó khăn
- GV tổ chức cho HS thảo luận để xây dựng kế hoạch giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn.
– GV gợi lại cho HS nhớ về các trường hợp gặp khó khăn mà các em đã chia sẻ từ tiết học trước (phần hoạt động giáo dục theo chủ đề), đề nghị các HS trong nhóm chọn một bạn, một người có hoàn cảnh khó khăn gần các em nhất để lên kế hoạch giúp đỡ. GV chú ý xác minh lại các trường hợp khó khăn này để định hướng cho các em lựa chọn.
- GV tổ chức cho các nhóm lập kế hoạch giúp đỡ. Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi sau khi làm kế hoạch:
+ Các em định giúp đỡ ai?
+ Người đó gặp khó khăn gì?
+ Các em định làm gì để giúp đỡ người đó?
+ Thời gian thực hiện việc giúp đỡ như thế nào?
+ Phân công nhiệm vụ của từng người trong nhóm?
+ Các em cần chú ý gì trong quá trình giúp đỡ người đó? 
– GV hướng dẫn HS viết kế hoạch, sau đó tổ chức cho các em chia sẻ kế hoạch trước lớp và góp ý điều chỉnh cho HS.
-  GV tổng kết thi đua tuần học và phổ biến kế hoạch tuần mới.
* Đánh giá chủ đề:
- GV yêu cầu HS và thực hiện tự đánh giá như SGK Hoạt động trải nghiệm 
- GV phát cho HS Phiếu đánh giá để HS tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng 
- GV tổng kết hoạt động.
-  GV tổng kết thi đua tuần học và phổ biến kế hoạch tuần mới.
3. Cam kết hành động. (5 phút)
- GV gợi ý HS bày tỏ lòng thương cảm với những bạn có hoàn cảnh khó khăn
	

- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.












- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 14.







- HS thảo luận để xây dựng kế hoạch giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn.

- HS chọn 1 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn và lập kế hoạch giúp đỡ.




- Lập kế hoạch theo gợi ý của GV.









- HS viết kế hoạch, sau đó tổ chức cho các em chia sẻ kế hoạch trước lớp.




· HS đánh giá


-Hs lắng nghe
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KÍ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
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